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Bối cảnh dự án
Thành phố Bắc Kạn, nằm trong thung lũng miền núi và bị chia đôi bởi sông Cầu, rất dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu, bao gồm lượng mưa lớn, lũ quét, xói lở bờ sông nghiêm trọng. Dòng chảy tự nhiên và khả năng thoát nước của sông Cầu và các nhánh chính của sông là suối Nông Thượng và Suối Pà Danh đã bị suy thoái nghiêm trọng do tích tụ trầm tích và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Sự suy thoái này đã dẫn đến lũ lụt thường xuyên đe dọa trực tiếp đến cuộc sống địa phương, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng đô thị. Hơn nữa, việc xả trực tiếp nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý vào các dòng này hiện nay gây ra những rủi ro đáng kể về môi trường và sức khỏe cộng đồng. 
Dự án "Kè chống sạt lở đất ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tính mạng người dân và phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" được triển khai nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng này. Mục tiêu chính là: 
· Chống xói mòn đất dọc bờ sông Cầu, suối Nông Thượng, suối Pa Danh để bảo vệ đất ở, đất nông nghiệp. 
· Tăng cường khả năng thoát lũ, giảm thiểu ngập úng, bảo vệ môi trường, tài sản, tính mạng của người dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và vùng thượng nguồn khỏi tác động của biến đổi khí hậu. 
· Tạo hành lang được bảo vệ để ngăn chặn sự lấn chiếm lòng sông, suối, ngăn chặn việc xả trực tiếp nước thải, chất thải rắn từ khu dân cư, xí nghiệp. 
· Thu gom nước thải sinh hoạt của các hộ dân dọc theo suối Nông Thượng và Pà Danh và vận chuyển đến nhà máy xử lý nước thải của thành phố. 
· Đảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu nông nghiệp cho thành phố Bắc Kạn và vùng hạ du. 
· Tạo cảnh quan sinh thái và thân thiện với môi trường dọc theo sông Cầu. 
· Nâng cao năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai của các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 
Thông tin chung về dự án
· Tên dự án: Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn. 
· Địa điểm thực hiện dự án: Dự án được thực hiện trong phạm vi địa giới hành chính của Thành phố Bắc Kạn, bao gồm 06 phường, xã: Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, Huyền Tụng, Đức Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Dương Quang. 
· Cơ quan phê duyệt dự án: UBND tỉnh Thái Nguyên. 
· [bookmark: _GoBack]Chủ dự án (Cơ quan thực hiện): Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông và nông nghiệp phía Bắc. 
· Địa chỉ: 
· Phương tiện liên lạc: 
· Người đại diện theo pháp luật: 
· Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). 
· Thời gian thực hiện: Từ năm 2025 đến năm 2027 (dự kiến). 
· Tổng chi phí đầu tư sơ bộ của dự án là 685.142 triệu đồng, tương đương 25,158 triệu EUR tương đương 29,596 triệu USD (Tỷ giá căn cứ vào công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 14/01/2022: 1 EUR = 27.234 đồng; 1 USD = 23.150 đồng). Phân tích như sau:
· vốn vay ODA: 492.272 triệu đồng, tương đương 18,076 triệu EUR hoặc 21,264 triệu USD (chiếm 71,85% tổng vốn đầu tư);  
· Viện trợ không hoàn lại (Trợ cấp): 40.851 triệu đồng, tương đương 1,5 triệu EUR hoặc 1,765 triệu USD (chiếm 5,96% tổng mức đầu tư);  
· Quỹ đối ứng: 152.019 triệu đồng, tương đương 5,582 triệu EUR tương đương 6,567 triệu USD (chiếm 22,19% tổng mức đầu tư).
[bookmark: _Toc228859755]Phạm vi đầu tư hợp phần 1
Hợp phần 1 tập trung vào cơ sở hạ tầng chống lũ lụt và xói mòn thích ứng với khí hậu. Các công trình dân dụng thuộc hợp phần này được phân thành các gói chính sau: 
· Kè sông Cầu và nạo vét lòng sông:
· Xây dựng khoảng 2,8 km kè dọc sông Cầu, bao gồm 1,5 km kè "mềm" dựa vào thiên nhiên để bảo vệ đất nông nghiệp và 1,3 km kè bê tông cốt thép "cứng" để bảo vệ tài sản cố định và cơ sở hạ tầng. 
· Nạo vét và sắp xếp lại sông Cầu trên tổng chiều dài khoảng 5,2 km, bắt đầu từ 1,7 km về phía thượng lưu cầu Dương Quang đến khu vực thượng lưu đập số 2. 
· Xây dựng hai đập trên sông Cầu:
· Đập số 1 (Đập cao su): Nằm ở hạ lưu cầu Đồi Kỳ, có tổng chiều rộng thoát nước 101,4m (3 gian mỗi gian 33,8m) và kết cấu đập cao su cao 3,0m. 
· Đập số 2 (Đập Cổng Cánh Thép): Nằm cách cầu Huyền Tùng 420m về phía hạ lưu, có tổng chiều rộng thoát nước 68,0m (4 gian mỗi gian 17,0m), sử dụng cổng vạt thép thủy lực, tích hợp cầu quản lý bê tông cốt thép. 
· Hệ thống thoát nước và nước thải suối Nông Thượng:
· Cải tạo lòng suối và xây dựng kè trên tổng chiều dài 2.248 km (từ cầu Nà Điêu đến cầu Đen). 
· Lắp đặt mới hệ thống thu gom nước thải với tổng chiều dài khoảng 4.089 mét ống HDPE, bao gồm 88 hố ga, 02 giếng tách và 02 trạm bơm nước thải. 
· Xây dựng cống hộp bê tông cốt thép dài 280 mét (3m x 2m) chạy phía sau Trung tâm Giáo dục thường xuyên, băng qua dưới đường Đồi Kỳ xả ra sông Cầu. 
· Hệ thống thoát nước và nước thải suối Pá Danh:
· Cải tạo và xây dựng kè trên khoảng 3,8 km. 
· Lắp đặt đường ống thu gom nước thải và cơ sở hạ tầng đi kèm. 
Tọa độ góc ranh giới của khu vực dự án được trình bày trong bảng sau.
[bookmark: _Toc228858731]Bảng 1‑1. Tọa độ góc ranh giới dự án (Hệ thống VN2000, Zone 3, CM 106030)
	Danh mục / Thành phần
	Địa điểm
	Xích
	Hệ thống VN2000, Vùng 3, CM 106030

	
	
	
	X
	Y

	1. Kè chống xói lở hai bên bờ sông Cầu, tổng chiều dài 2,8 km (kè mềm 1,5 km và kè cứng 1,3 km)

	Đoạn 1: Kè mềm tả ngạn, chiều dài L1 = 360m
	Điểm xuất phát
	Phường Sông Cầu
	2450776,07
	428977,35

	
	Điểm kết thúc
	
	2451030,18
	428984,22

	Đoạn 2: Kè cứng hữu ngạn, chiều dài L2 = 482 m
	Điểm xuất phát
	Xã Dương Quang
	2451032,41
	429412,24

	
	Điểm kết thúc
	
	2450617,25
	429828,41

	Đoạn 3: Kè cứng tả ngạn, chiều dài L3 = 236m
	Điểm xuất phát
	Xã Dương Quang
	2451108,24
	429821,57

	
	Điểm kết thúc
	
	2450923,62
	429959,24

	Đoạn 4: Kè cứng tả ngạn, chiều dài L4 = 297,25m
	Điểm xuất phát
	Phường Huyền Tùng,
	2450869,34
	433826,51

	
	Điểm kết thúc
	
	2450902,62
	434228,61

	Đoạn 5: Kè mềm tả ngạn, chiều dài L5 = 697m
	Điểm xuất phát
	Phường Huyền Tùng
	2450723,28
	434002,37

	
	Điểm kết thúc
	
	2450622,71
	434811,24

	Đoạn 6: Kè cứng bờ phải, chiều dài L6 = 284,75 m
	Điểm xuất phát
	Phường Huyền Tùng
	2450725,31
	433464,72

	
	Điểm kết thúc
	
	2450882,37
	433824,82

	Đoạn 7: Kè mềm bờ phải, chiều dài L7 = 443m
	Điểm xuất phát
	Phường Huyền Tùng
	2450840,66
	433827,35

	
	Điểm kết thúc
	
	2451003,61
	434462,59

	2. Cải tạo lòng sông Cầu, tổng chiều dài 5.204,8 m (khoảng 5,2 km)

	Làm sạch đá cuội và sỏi lòng sông Cầu, chiều dài L = 5.204,8 m
	Điểm xuất phát
	Phường Huyền Tùng
	2450625,02
	428725,69

	
	Điểm kết thúc
	
	2450714,38
	434827,11

	3. Xây dựng hai đập trên sông
	
	
	
	

	Đập số 1 (Đập cao su)
	Bờ trái
	Hạ lưu cầu Đồi Kỳ
	2450776.550
	430881.647

	
	Bờ phải
	
	2450667.511
	430887.572

	Đập số 2 (Đập cổng vạt với cầu vận hành bê tông cốt thép)
	Bờ trái
	Hạ lưu cầu Huyền Tùng 
	2450836.169
	433072.674

	
	Bờ phải
	
	2450764.954
	433038.478

	Nhà vận hành và quản lý (02 tầng)
	Điểm 1
	Hạ lưu cầu Pha
	2450800.087
	431883.355

	
	Điểm 2
	
	2450820.839
	431899.551

	
	Điểm 3
	
	2450809.379
	431914.234

	
	Điểm 4
	
	2450791.445
	431894.428

	4. Cải thiện hệ thống thoát nước mưa và xây dựng hệ thống thu gom nước thải lưu vực suối Nông Thượng; Thi công cống hộp

	Cải tạo hệ thống thoát nước mưa, tổng chiều dài L = 2.248 m
	Điểm xuất phát
	Đầu suối Nông Thượng tại cầu Na Diệu
	2448980.87
	429099.79     

	
	Điểm kết thúc
	Suối Nông Thượng tại Cầu Đen (Cầu Đen)
	2450051.82
	429940.87     

	Xây dựng hệ thống thu gom nước thải, tổng chiều dài 4.089 m (Sơ cấp: 2.389 m; Trung học và Đại học: 1.700 m)
	Điểm xuất phát
	Đầu suối Nông Thượng tại cầu Na Diệu
	2448985.87
	429097.23     

	
	Điểm kết thúc
	Suối Nông Thượng tại Cầu Đen (Cầu Đen)
	2450049.02
	429939.02     

	Cống hộp suối Nông Thượng, chiều dài L = 280 m
	Điểm xuất phát
	Phường Sông Cầu
	2450306.00
	430182.00

	
	Điểm kết thúc
	
	2450552.00
	430183.00


[bookmark: _Toc228859756]Cơ sở phụ trợ và địa điểm xử lý
Để hỗ trợ việc thực hiện các công trình dân dụng trên nhiều địa điểm, Nhà thầu sẽ thiết lập các công trình phụ trợ tạm thời và lâu dài cần thiết trong ranh giới dự án đã được phê duyệt:
· Khu cắm trại công nhân: Tổng cộng 09 khu cắm trại tạm sẽ được thiết lập trên các nút xây dựng để đáp ứng lực lượng lao động cao nhất khoảng 150 công nhân. Các khu cắm trại này sẽ được trang bị nhà vệ sinh tự hoại di động (dung tích 1,5m3) và thùng thu gom rác thải sinh hoạt. 
· Bãi chứa và chế tạo vật liệu: 04 bãi chế tạo và đúc thép (mỗi bãi khoảng 2.000 m2) sẽ được bố trí gần các công trường xây dựng đập, sử dụng đất đã giải phóng mặt bằng. 
· Buồng quản thúc bùn thải: 04 khu vực ngăn chặn tạm thời, được bao bọc bởi các bể đất (cao khoảng 2m x rộng 150m x dài 1000m), sẽ được xây dựng dọc theo bờ sông Cầu và suối Nông Thượng. Các tế bào này sẽ được sử dụng để khử nước tạm thời và làm khô bằng năng lượng mặt trời của bùn nạo vét. 
· Địa điểm xử lý vĩnh viễn: Khoảng 193.600 m3 bùn nạo vét và đất khai quật dư thừa sẽ được vận chuyển đến một địa điểm xử lý rộng 13,2 ha (132.463,8 m2) được chỉ định. Địa điểm này nằm tại tài sản của ông Nguyễn Đức Giang ở thôn Nam Đội Thần, xã Nông Thượng, cách công trường khoảng 2,5 km đến 6,4 km. Sự đồng ý bằng văn bản của chủ đất và chính quyền địa phương đã được đảm bảo. 
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Dự án sẽ sử dụng các phương pháp xây dựng tuần tự và có ý thức về môi trường để giảm thiểu các tác động bất lợi:
· Xây dựng cán (Thi công cuốn chiếu): Công tác giải phóng mặt bằng, đào đắp và thi công kết cấu sẽ được thực hiện theo phân đoạn tuần tự (mô-đun 11,7m đối với kè) từ đầu đến cuối tuyến để hạn chế phạm vi đất lộ ra và giảm nguy cơ sạt lở. 
· Hoạt động nạo vét: Nạo vét sông Cầu và suối sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt vào mùa khô (mực nước thấp). Các hoạt động sẽ sử dụng máy xúc vỏ sò gắn trên phao hoặc đào cơ khí trực tiếp, chuyển vật liệu để vận chuyển sà lan hoặc xe tải. 
· Chuyển hướng dòng chảy: Để xây dựng kè và đập, các đập tạm thời sẽ được xây dựng bằng cách sử dụng đất đào cục bộ để cô lập khu vực làm việc. Việc khử nước cục bộ sẽ được quản lý bằng máy bơm diesel, với tất cả nước thải được dẫn qua các hố lắng trước khi xả. 
Trình tự xây dựng chung
Quy trình thi công được thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn kỹ thuật và an toàn công trường, được chia thành các bước chính sau:
· Chuẩn bị mặt bằng: Dọn cây, san lấp mặt bằng và xây dựng đường vào, trại và bãi chứa vật liệu. 
· Nền móng và bảo vệ: Đào móng kết hợp với xây dựng đập đất để chuyển hướng nước. 
· Khử nước: Bơm nước ra khỏi hố móng bằng máy bơm diesel 10CV. 
· Công trình kết cấu: Lắp đặt cọc (nếu có), đổ bê tông cốt thép cho nền móng, thi công tường bê tông thẳng đứng. 
· Đắp lại: Sử dụng đất đã sử dụng hoặc đào để lấp phía sau tường kè và các hố móng bên ngoài. 
· Công trình phụ trợ: Lắp đặt cống thoát nước, khu vực bậc thang, rọ thép. 
· Hoàn thiện: Thi công đường kè, vỉa hè, lan can, cây xanh đô thị. 
Chiến lược xây dựng và chuyển hướng bờ kè
Do tính chất tuyến tính của dự án, việc xây dựng được mô-đun hóa để đẩy nhanh tiến độ:
· Phương pháp tiếp cận mô-đun: Các công trình được chia thành các phần 11,7m; 03 mô-đun được xử lý đồng thời trên mỗi mặt làm việc. 
· Chuyển hướng nước:
· Nạo vét: Thực hiện nghiêm ngặt trong mùa khô khi mực nước sông thấp nhất; không cần công việc chuyển hướng cho giai đoạn này. 
· Công trình kè: Chuyển hướng được thiết kế cho dòng chảy tần số 10%. Đập bao đất sử dụng vật liệu đào móng (lớp 3b, 4b) với tỷ lệ độ dốc m=1,50. 
· Tính năng an toàn: Hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông và cơ sở hạ tầng cao hơn mực nước thiết kế. 
Chuẩn bị mặt bằng và san lấp mặt bằng
· Dọn dẹp thảm thực vật: Cộng đồng và hộ gia đình địa phương được ưu tiên chặt phá cây trồng và tận vớt gỗ trước khi bàn giao mặt bằng. 
· Phá dỡ: 01 hộ có trách nhiệm dọn dẹp sân/công trình cụ thể của mình trước khi huy động. 
· Kiểm soát xói mòn: Việc dọn dẹp và san lấp mặt bằng được thực hiện từ đầu đến cuối để ngăn ngừa sạt lở đất. Chất thải được vận chuyển ngay lập tức đến bãi rác được chỉ định của thành phố. 
Xử lý nền và kiểm soát thấm
· Số liệu khảo sát: Căn cứ vào 03 giếng khoan (độ sâu tối đa 10m), đất tự nhiên được xác định có đủ khả năng chịu lực cho đập mà không cần gia cố cọc. 
· Kiểm soát thấm: Một rãnh Bentonite (sâu 3,0m, rộng 1,5m) được triển khai. Kết quả tính toán (Jtt = 0,21 < [Jcp] = 0,48) xác nhận độ an toàn của kết cấu chống thấm móng. 
Sắp xếp thực hiện chi tiết
	Thể loại
	Thông số kỹ thuật và phương pháp

	Bàn giao mặt bằng
	Ban QLDA miền Bắc phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên và các phường địa phương (Sông Cầu, Huyền Tụng,...) bàn giao tọa độ, tiêu chuẩn, ranh giới. 

	Hệ thống thoát nước
	Hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt. Ống tròn được đúc sẵn; cống hộp được đúc tại chỗ. 

	Xây dựng đập
	Tiến hành theo 02 giai đoạn sử dụng đập bao thượng nguồn, dọc và hạ lưu. Tầng cao nhất: +131,65m; Chiều rộng: 3.0m. 

	Quản lý bùn thải
	193.600 m3 bùn/trầm tích được múc, phơi khô bờ sông và vận chuyển đến khu đất rộng 13,2 ha (tài sản của ông Nguyễn Đức Giang ở Nông Thượng). 

	Tổ chức lao động
	09 mặt tiền (05 kè, 02 nạo vét, 02 đập đập). Ưu tiên: 70% lao động địa phương. 

	Cung cấp bê tông
	Bê tông trộn sẵn mua từ các nhà máy địa phương ở Bắc Kạn. Máy trộn 250L tại chỗ cho các khớp nhỏ. 


Sức khỏe, An toàn và Môi trường Nghề nghiệp (HSE)
· Tuân thủ an toàn: Quy tắc ứng xử bắt buộc của người lao động (CoC). Việc sử dụng đầy đủ PPE (mũ bảo hiểm, áo vest, ủng) được thực thi nghiêm ngặt bởi PMB miền Bắc. 
· Phòng cháy chữa cháy: Bình chữa cháy đặt tại các trại và kho chứa nhiên liệu. Cần có biển báo cấm hút thuốc và giấy phép "Làm việc nóng". 
· Bảo vệ môi trường: Xe tải phải sử dụng bạt; tưới nước hàng ngày để khử bụi. Cấm đổ rác thải ra sông Cầu. 
· Phục hồi địa điểm: Tất cả máy móc và trại tạm thời được tháo dỡ sau khi hoàn thành. Các địa điểm xử lý được san phẳng và phục hồi để sử dụng trong nông nghiệp hoặc cây xanh. 
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Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) này đã được xây dựng theo đúng Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF) được Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) phê duyệt. Mục tiêu chính của ESMP này là: 
· Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của dự án tuân thủ các luật và quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường (MAE) giám sát, cũng như Chính sách quản lý rủi ro môi trường và xã hội của AFD. 
· Áp dụng Hệ thống phân cấp giảm thiểu (Dự đoán/Tránh  Giảm thiểu, Giảm  thiểu  , Bù đắp/Bù đắp) để giải quyết một cách có hệ thống tất cả các rủi ro E&S đã xác định liên quan đến Hợp phần 1. 
· Xác định các biện pháp kiểm soát E&S hoạt động rõ ràng, Quy tắc thực hành môi trường (ECOP) và trách nhiệm cụ thể đối với Ban Quản lý Dự án (PMU), Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC) và Nhà thầu. 
· Thiết lập Cơ chế Giải quyết Khiếu nại (GRM) mạnh mẽ để giải quyết và giải quyết các mối quan tâm của cộng đồng và người lao động một cách minh bạch và hiệu quả. 
· Cung cấp một khuôn khổ để giám sát và báo cáo môi trường liên tục trong suốt các giai đoạn xây dựng và vận hành. 


[bookmark: _Toc228859759]KHUNG PHÁP LÝ VÀ THỂ CHẾ
Chương này phác thảo khung pháp lý, quy định và chính sách điều chỉnh quản lý môi trường và xã hội (E&S) của Hợp phần 1 của Dự án Bắc Kạn. Tuân thủ nghiêm ngặt Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF) đã được phê duyệt, dự án được phân loại là có rủi ro E&S trung bình; do đó, việc quản lý và tuân thủ môi trường sẽ được thực hiện chủ yếu theo các quy định hiện hành về môi trường và xã hội của Chính phủ Việt Nam, được bổ sung bởi Chính sách quản lý rủi ro của AFD.
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Các luật và quy định quốc gia sau đây được áp dụng cho đánh giá môi trường và xã hội của dự án và quản lý môi trường trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành hạng mục đê điều:
· Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024;
· Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023;
· Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
· Luật Tố cáo số 25/2018 được thông qua ngày 12/6/2018;
· Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2017;
· Luật Tài nguyên nước (Thủy lợi) số 08/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
· Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;
· Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
· Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;
· Luật Di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH ngày 23 tháng 7 năm 2013;
· Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và quản lý nhà nước, nguồn lực cho phòng, chống thiên tai;
· Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;
· Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;
· Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;
· Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng.
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026;
· Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 về phát triển quỹ đất;
· Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất;
· Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
· Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
· Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 về giá đất;
· Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
· Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số nghị định thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
· Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
· Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019;
· Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
· Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 về quản lý và thực hiện hoạt động rà phá bom mìn sau chiến tranh;
· Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026;
· Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng;
· Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường;
· Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
· Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 02 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong công trình xây dựng;
· Thông tư số 121/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ Quốc phòng ban hành quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom, mìn, vật liệu nổ.
· Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm, dạy nghề cho người bị thu hồi đất;
· Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu được ban hành theo Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến chất lượng môi trường và quản lý chất thải áp dụng cho dự án:
· QCVN 03:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất;
· QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
· QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
· QCVN 09:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;
· QCVN 10:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển;
· QCVN 14:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;
· QCVN 26:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
· QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung;
· QCVN 43:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích;
· TCVN 6705:2009 – Chất thải rắn thông thường – Phân loại;
· TCVN 6706:2009 – Chất thải nguy hại – Phân loại.
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· Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 21/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2030; 
· Quyết định số 2623/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2020; 
· Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
· Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề xuất Dự án "Kè bảo vệ chống sạt lở đất ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tính mạng nhân dân và phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" sử dụng vốn vay của Cục Phát triển Pháp (AFD);
· Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án: "Kè bảo vệ chống sạt lở đất ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tính mạng nhân dân và phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn";
· Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: "Kè bảo vệ chống sạt lở ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tính mạng nhân dân và phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn";
· Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (tiền sáp nhập) về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: "Kè bảo vệ chống sạt lở đất ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tính mạng nhân dân và phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn";
· Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: "Kè bảo vệ chống sạt lở ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tính mạng nhân dân và phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn".
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Là một dự án được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), việc quản lý E&S của dự án được hướng dẫn bởi cam kết của AFD đối với Chương trình nghị sự Toàn cầu 2030 và Thỏa thuận Khí hậu Paris, tích hợp trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vào các hoạt động được tài trợ của mình. 
Theo hệ thống phân loại của AFD và ESMF đã được phê duyệt, các rủi ro về môi trường và xã hội của Dự án Bắc Kạn được phân loại là Trung bình. Dựa trên phân loại này, các nguyên tắc sau được áp dụng: 
· Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia: Do rủi ro E&S được phân loại là Trung bình, dự án sẽ được thẩm định và thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về môi trường và xã hội hiện hành của Việt Nam, thay vì áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn môi trường và xã hội của Ngân hàng Thế giới (WB ESS) cho các khía cạnh môi trường. 
· Ngoại lệ đối với tái định cư: Đối với các vấn đề liên quan đến thu hồi đất, hạn chế sử dụng đất và tái định cư không tự nguyện, dự án sẽ được điều chỉnh bởi Khung chính sách tái định cư (RPF) và Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) cụ thể của dự án để đảm bảo đáp ứng các thông lệ quốc tế tốt nhất. 
· Đánh giá và giảm thiểu E&S liên tục: Chính sách của AFD yêu cầu Ban Quản lý Dự án (PMU) thực hiện các quy trình E&S liên tục và có hệ thống trong suốt vòng đời dự án. ESMP này đáp ứng yêu cầu: (i) đánh giá tác động môi trường và xã hội của công trình; (ii) đề xuất các biện pháp thích hợp để tránh các tác động tiêu cực hoặc khi không thể tránh khỏi, giảm thiểu hoặc bồi thường thiệt hại một cách thỏa đáng; (iii) giám sát việc áp dụng các biện pháp này trong giai đoạn thực hiện; và (iv) tiến hành đánh giá hiệu quả của chúng. 
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Chương này cung cấp một bản tóm tắt về các điều kiện môi trường và xã hội cơ bản trong Khu vực ảnh hưởng (AoI) của Dự án. Dữ liệu được lấy từ các cuộc khảo sát thực địa, các chương trình lấy mẫu và Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội quốc gia (ESIA) đã được phê duyệt được thực hiện vào năm 2024.
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· Khí hậu và địa hình: Thành phố Bắc Kạn nằm trong một thung lũng được bao quanh bởi địa hình đồi núi, có khí hậu nhiệt đới gió mùa với mùa mưa rõ rệt (tháng Năm đến tháng Mười) và mùa khô (tháng Mười một đến tháng Tư). Địa hình thường dốc từ Tây sang Đông, với độ cao trung bình từ 150m đến 200m so với mực nước biển. 
· Thủy văn: Mạng lưới thủy văn trong AoI bị chi phối bởi sông Cầu, chảy khoảng 20 km qua thành phố. Con sông trải qua những thay đổi mạnh mẽ theo mùa: lũ quét và mực nước cao  trong mùa mưa, và dòng chảy cực kỳ nông trong mùa khô. Nông Thượng và Pa Danh là những nhánh chính xả ra sông Cầu, cả hai đều hiện đang bị bồi lắng nghiêm trọng làm hạn chế khả năng thoát nước và làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt cục bộ. 
· Chất lượng không khí và tiếng ồn: Giám sát cơ sở được thực hiện tại các khu vực xây dựng cho thấy chất lượng không khí xung quanh nói chung là tốt. Các thông số bao gồm tổng hạt lơ lửng (TSP), SO2, NO2 và CO nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. Mức độ tiếng ồn và độ rung cũng nằm trong giới hạn cho phép, phản ánh tính chất bán đô thị và nông thôn của các vị trí dự án ven sông. 
·  Chất lượng nước mặt và nước ngầm:
· Nước mặt: Chất lượng nước của sông Cầu nói chung là tốt và thích hợp cho việc tưới tiêu. Tuy nhiên, chất lượng nước ở suối Nông Thượng và Pà Danh có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ cục bộ (nồng độ BOD5 và COD tăng cao). Sự xuống cấp này chủ yếu là do xả trực tiếp nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý từ các khu dân cư xung quanh, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các thành phần thu gom nước thải của dự án. 
· Nước ngầm và đất: Chất lượng nước ngầm và chất lượng đất (đã được kiểm tra kim loại nặng) trong khu vực dự án vẫn nằm trong giới hạn cho phép của quốc gia, cho thấy môi trường cơ sở an toàn cho việc xây dựng.
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· Động thực vật: AoI nằm trong cảnh quan đô thị và ngoại ô được sửa đổi rất nhiều. Các hệ sinh thái trên cạn chủ yếu do con người gây ra, bao gồm các loại cây nông nghiệp (lúa, ngô), cây ăn quả và rừng sản xuất được trồng (keo, tre). Hệ sinh thái thủy sinh bao gồm các loài cá nước ngọt nhỏ phổ biến, động vật giáp xác và sinh vật đáy. 
· Các loài được bảo vệ và môi trường sống quan trọng: Các cuộc khảo sát thực địa xác nhận rằng không có loài động thực vật đặc hữu, quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng nào được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam hoặc Sách đỏ IUCN trong phạm vi dự án. 
· Khu bảo tồn: Không có vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển hoặc khu bảo tồn thiên nhiên trong bán kính 2km tính từ dự án. Khu bảo tồn gần nhất, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hy, nằm cách đó khoảng 25 km và sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của dự án. 
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· Nhân khẩu học và sinh kế: Dự án trải dài 06 đơn vị hành chính: phường Sông Cầu, Huyền Tùng, Nguyễn Thị Minh Khai, Đức Xuân, cùng với các xã Dương Quang và Nông Thượng. Tổng dân số ở các khu vực này là khoảng 14.526 người (5.109 hộ). Thành phần dân tộc chủ yếu là người Kinh và người Tày (chiếm 92%), với một dân tộc thiểu số là dân tộc Nùng, Mông, Hoa, Dao. Sinh kế địa phương phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và các dịch vụ thương mại quy mô nhỏ. 
· Thu hồi đất: Dự án yêu cầu thu hồi vĩnh viễn 82.803,64 m2 đất, chủ yếu là nông nghiệp, ảnh hưởng đến 210 hộ gia đình. Trong số này, 07 hộ gia đình sẽ phải di dời. Tất cả các thủ tục thu hồi đất sẽ được điều chỉnh bởi Kế hoạch Hành động Tái định cư (RAP) của dự án. 
· Các thụ thể nhạy cảm: Các hoạt động xây dựng sẽ xảy ra gần một số thụ thể nhạy cảm cao đòi hỏi sự kiểm soát E & S nghiêm ngặt:
· Trường THCS Bắc Kạn: Nằm liền kề với tuyến cống hộp dài 280 mét được đề xuất trên suối Nông Thượng. Việc xây dựng ở đây có nguy cơ cao về tiếng ồn và nguy cơ an toàn cho học sinh. 
· Chợ địa phương và cụm dân cư: Việc xây dựng kè và đường ống nước thải dọc theo suối Pa Danh và Suối Nông Thượng sẽ đi qua các khu vực đông dân cư (ví dụ: chợ Nguyễn Thị Minh Khai), gây gián đoạn giao thông và hạn chế tiếp cận. 
· Cơ sở hạ tầng quân sự: Một đập tràn quân sự (Ngầm quân sự) hiện có do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý giao với khu vực nạo vét sông Cầu và sẽ được nâng cấp như một phần của dự án. 
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Khu vực ảnh hưởng (AoI) của dự án được phân định theo không gian thành các khu vực ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp để đánh giá chính xác mức độ tác động đến môi trường và xã hội, tuân thủ các tiêu chuẩn tự vệ quốc tế.
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[bookmark: _Toc228858732]Bảng 4‑1. Phân định không gian của khu vực ảnh hưởng của dự án
	Loại AoI
	Ranh giới không gian
	Các đối tượng / thụ thể bị ảnh hưởng
	Bản đồ / Ghi chú

	1. Khu vực ảnh hưởng trực tiếp (Direct AoI)
	- Toàn bộ diện tích thu hồi đất kè sông Cầu (2,8 km), hệ thống đập (02 đập) và mạng lưới thoát nước/nước thải đô thị (4,1 km). 
- Vùng đệm bán kính 50 mét bao quanh khu cắm trại công nhân, khu vực chứa vật liệu (khu laydown), 04 buồng chứa bùn tạm và mặt tiền thi công. 
	- 210 hộ gia đình (HH) thuộc diện thu hồi đất, trong đó có 07 HHS tái định cư và 70 HHS dễ bị tổn thương (chủ yếu là dân tộc Tày). 
- Cây xanh đô thị và hệ thực vật ven sông nằm ngay dọc theo sông Cầu, suối Nông Thượng và Pà Danh. 
- Hệ sinh thái thực vật trên cạn và đô thị trong ranh giới giải phóng mặt bằng. 
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	2. Khu vực ảnh hưởng gián tiếp (Indirect AoI)
	- Vùng đệm bán kính từ 200m đến 500m kéo dài từ ranh giới xây dựng và dọc theo các tuyến đường vận chuyển vật liệu (ví dụ: QL3 và đường Thanh Niên). 
- Các vùng nước thượng nguồn và hạ lưu (sông Cầu) có chức năng kết nối với các công trường xây dựng đập và cửa thoát nước. 
	- Các cộng đồng dân cư đô thị gần đó và các thụ thể nhạy cảm (ví dụ: Trường THCS Bắc Kạn) tiếp xúc với bụi, tiếng ồn và độ rung của công trình. 
- Chất lượng nước và sinh vật thủy sinh trên sông Cầu dễ bị nạo vét 193.600 m3 bùn thải và dòng chảy xây dựng. 
- Người tham gia giao thông địa phương gặp rủi ro tai nạn giao thông từ khoảng 33 chuyến xe tải mỗi ngày. 
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Dự án được kỳ vọng sẽ mang lại những tác động tích cực đáng kể về môi trường và xã hội bằng cách giảm thiểu xói lở bờ sông, tăng cường kiểm soát lũ lụt, cải thiện vệ sinh đô thị thông qua hệ thống thu gom nước thải và tạo cảnh quan thân thiện với môi trường dọc theo sông Cầu, suối Nông Thượng và Pà Danh.
· Tác động tích cực trong giai đoạn xây dựng:
· Dự án sẽ tạo doanh thu cho các nhà cung cấp vật liệu xây dựng địa phương (cát, sỏi, xi măng, v.v.).
· Các nhà thầu có thể thuê lao động địa phương và lân cận cho các công việc đơn giản trực tiếp hoặc gián tiếp — chẳng hạn như vận chuyển vật liệu, rửa đá và khai quật — do đó tạo cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương.
· Việc triển khai dự án sẽ đóng góp vào sản lượng của khu vực dịch vụ địa phương do nhu cầu thực phẩm và nhu yếu phẩm sinh hoạt của công nhân xây dựng trong thời gian làm việc.
· Trong giai đoạn vận hành, các đập kết hợp với chế độ thủy văn của sông Cầu, Pà Danh, suối Nông Thượng theo các phương án đã chọn, sẽ:
· Mùa lũ: Kè sẽ đảm bảo chuyển hướng ổn định với sự phân bố vận tốc dòng chảy đồng đều hơn; Sông sẽ đi theo một đường thẳng và trở lại trạng thái lòng ban đầu.
· Mùa khô: Khi mực nước thấp, lòng sông sẽ thu hẹp lại và dòng chảy sẽ di chuyển chậm qua các đoạn cong được nối với nhau bằng các đoạn ngắn, thẳng và trải đều. Dòng chảy hạ lưu sẽ vẫn ổn định.
· Kinh tế xã hội: Ổn định kinh tế và sinh kế khu vực, tạo việc làm ổn định, đảm bảo ổn định xã hội và an tâm của người dân.
· Biến động dòng chảy: Biến động trong mùa lũ sẽ giảm khi một phần lưu lượng lũ tràn vào vùng đất thấp ven sông ở thượng nguồn đường đập.
· Xói mòn và trầm tích đáy sông: Những thay đổi đối với lòng sông sẽ chỉ xảy ra dưới dạng xói mòn cục bộ cho một đoạn khoảng 100m ngay phía hạ lưu của đường đập.
· Quản lý sự cố: Trong trường hợp vỡ đập, nó sẽ chỉ tạo ra một đợt lũ vỡ đập trong thời gian ngắn và gây ra xói mòn cục bộ, quy mô nhỏ phía sau địa điểm dự án.
[bookmark: _Toc228859770]Giai đoạn tiền xây dựng
· Thu hồi đất: Việc thu hồi vĩnh viễn 82.803,64 m2 đất sẽ ảnh hưởng đến 210 hộ gia đình. Những tác động này sẽ được giảm thiểu và bù đắp nghiêm ngặt theo Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) đã được phê duyệt. 
· Bom mìn chưa nổ (UXO): Ban Quản lý Dự án (PMU) sẽ ký hợp đồng với các đơn vị quân đội chuyên trách để hoàn thành việc rà phá bom mìn trước khi phá dỡ hoặc san lấp mặt bằng. Không có hoạt động xây dựng nào được phép cho đến khi rà phá bom mìn được chính thức chứng nhận. 
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· Nạo vét và quản lý bùn: Các hoạt động nạo vét phải được hạn chế nghiêm ngặt trong mùa khô. Khoảng 193.600 m3 bùn nạo vét sẽ được lắng đọng vào 04 buồng quản thúc tạm thời (cao 2m x rộng 150m x dài 1000m) được trang bị bẫy lắng. Nước rỉ rác phải được lắng trước khi quay trở lại sông, và nghiêm cấm xả trực tiếp vật liệu chưa qua xử lý vào suối. Bùn khô sau đó sẽ được vận chuyển đến bãi xử lý cố định rộng 13,2 ha tại khu đất của ông Nguyễn Đức Giang ở xã Nông Thượng. 
· Kiểm soát nước thải và dòng chảy: Để quản lý nước thải sinh hoạt từ lực lượng lao động cao nhất là 150 công nhân, 09 nhà vệ sinh di động (dung tích 1,5 m3) sẽ được lắp đặt trên 09 nút xây dựng, với hệ thống thoát nước thải được bơm bởi các nhà thầu được cấp phép hai tuần một lần. Đối với nước thải xây dựng, xây dựng 09 hố lắng (mỗi hố khoảng 9,4 m3). Các rãnh thoát nước tạm thời sẽ được đào để quản lý lượng nước mưa chảy tràn ước tính 10.452 m3/ngày. 
· Chất lượng không khí và tiếng ồn: Cần phải ngăn chặn bụi thông qua việc tưới nước thường xuyên. Xe vận chuyển (ước tính 33 chuyến/ngày) phải được phủ bạt hoàn toàn và phải tuân thủ nghiêm ngặt tốc độ cho phép để giảm thiểu tiếng ồn và khí thải. Thiết bị có độ ồn cao (ví dụ: máy trộn bê tông 250L) phải được hạn chế gần các khu vực nhạy cảm như trường học và chợ. 
· Chất thải rắn và nguy hại: Chất thải sinh hoạt (khoảng 120 kg / ngày) phải được phân loại vào các thùng có nắp đậy. Các mảnh vụn xây dựng (khoảng 1.729 tấn) sẽ được thu gom trong thùng rác 1m3. Khu vực lưu trữ có mái che và bó rộng 5m2 phải được thiết lập cho các chất thải nguy hại, chẳng hạn như dầu thải (ước tính khoảng 88,2 lít), sẽ được thu gom bởi những người xử lý được cấp phép. 
· Cơ sở hạ tầng cộng đồng và bảo vệ sinh thái: Nhà thầu phải thông báo cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng về bất kỳ sự gián đoạn tiện ích hoặc đường bộ nào theo kế hoạch trước ít nhất 5 ngày và cung cấp nguồn cung cấp nước thay thế nếu gián đoạn vượt quá một ngày. Việc di dời hệ thống tưới tiêu bị cấm trong các tháng Giêng, Tháng Năm, Tháng Sáu, Tháng Bảy, Tháng Mười Một và Tháng Mười Hai. Công nhân bị nghiêm cấm làm hại, bẫy hoặc mua động vật hoang dã địa phương. 
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Đơn vị quản lý phải bảo đảm kinh phí để bảo trì kè thường xuyên, tiến hành kiểm tra ít nhất mỗi năm một lần trước mùa mưa bão để ngăn ngừa sự cố kết cấu. Để phòng ngừa nguy cơ đuối nước, phải lắp đặt hàng rào, tay vịn, biển cảnh báo, hệ thống chiếu sáng tại các khu vực bậc thang dọc theo bờ kè.
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(Lưu ý: Tất cả các KPI dưới đây sẽ được báo cáo cho từng phần xây dựng)
· KPI quản lý và giảm thiểu môi trường:
· Số lượng/tần suất quan trắc, phân tích chất lượng nước thải, không khí, tiếng ồn, bùn sông (tháng/quý). 
· Số điểm lấy mẫu (17 đối với Không khí/Tiếng ồn, 18 đối với Nước mặt) so với kế hoạch quan trắc đã được phê duyệt. 
· Tỷ lệ phần trăm các thông số vượt quá giới hạn môi trường (TSP, Tiếng ồn, BOD5, Kim loại nặng trong bùn) (%). 
· Số lượng và tỷ lệ sự cố môi trường (ví dụ: tràn dầu, rò rỉ trầm tích vào sông Cầu, tràn bùn tại khu vực Nông Thượng) đã được giải quyết/chưa được giải quyết. 
· Tỷ lệ chất thải xây dựng và chất thải nguy hại (dầu thải, giẻ lau dầu) được thu gom và xử lý bởi các đơn vị được cấp phép (%). 
· Số lượng vi phạm Quy tắc ứng xử (ví dụ: rò rỉ không kiểm soát được từ các trại công nhân, hỏa hoạn trái phép, đổ chất thải xuống sông Cầu, gây hại cho động vật hoang dã/thảm thực vật địa phương). 
· Diện tích (ha) và số lượng cây đô thị/ven sông bị đốn hạ, và các diện tích thảm thực vật khác bị chặt phá so với kế hoạch giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt. 
· Diện tích hệ thực vật ven sông và cây xanh đô thị trồng mới dọc theo không gian kè so với quy hoạch (ha, %). 
· KPI về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS):
· Số vụ tai nạn lao động trên 100.000 giờ làm việc.
· Số lượng vi phạm PPE và tần suất kiểm tra OHS do PMB và CSC miền Bắc thực hiện. 
· Tỷ lệ 150+ công nhân được đào tạo và trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân (%). 
· Số lần khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; tỷ lệ người lao động được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp.
· Sự sẵn sàng hàng ngày của nhân viên HSE được chỉ định của Nhà thầu tại chỗ. 
· KPI giám sát tác động xã hội:
· Tỷ lệ 210 hộ dân bị ảnh hưởng (trong đó có 70 HHs dân tộc Tày) được tư vấn và thông báo về tiến độ xây dựng. 
· Số lượng khiếu nại và tranh chấp liên quan đến tiếp cận đô thị, gián đoạn tiện ích (nước/điện) và tình trạng giải quyết. 
· Số lượng khiếu nại liên quan đến Bạo lực trên cơ sở giới (GBV), xâm phạm tài sản hoặc thanh toán chậm cho người lao động được ghi trong nhật ký GRM. 
· KPI tài liệu, báo cáo và truyền thông:
· Tỷ lệ báo cáo giám sát E&S nộp đúng hạn cho Ban QLDA miền Bắc, UBND tỉnh Thái Nguyên và DAE. 
· Số lượng các buổi tham gia cộng đồng và các sự kiện phổ biến chính sách được thực hiện cho người dân phường/xã. 
· Tỷ lệ phần trăm các biện pháp giảm thiểu E&S được thực hiện chính xác theo C-ESMP. 
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	Không.
	KPI
	Đơn vị
	Mục tiêu/ Kế hoạch
	Giá trị đo thực tế
	Đánh giá

	1
	Nhóm Quản lý và Giảm thiểu Tác động Môi trường

	1.1
	Tần suất quan trắc và phân tích (Không khí, Nước, Bùn)
	Thời gian/ Quý
	
	...
	...

	1.2
	Tỷ lệ thông số ô nhiễm vượt giới hạn cho phép
	%
	≤5
	...
	...

	1.3
	Số lượng sự cố môi trường (bùn thải/tràn dầu) được xử lý
	Trường hợp
	0
	...
	...

	1.4
	Tỷ lệ phần trăm chất thải nguy hại/rắn được xử lý theo quy trình
	%
	≥ 95
	...
	...

	1.5
	Số lượng vi phạm Quy tắc ứng xử (bán phá giá, săn trộm)
	Trường hợp
	0
	...
	...

	1.6
	Diện tích và số lượng cây xanh đô thị bị chặt so với kế hoạch
	ha/cây
	Theo kế hoạch
	...
	...

	1.7
	Khu vực cây xanh/hệ thực vật ven sông mới trồng trên bờ kè
	ha /%
	100% kế hoạch
	...
	...

	2
	Nhóm An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OHS)
	
	
	
	

	2.1
	Tỷ lệ tai nạn lao động trên 100.000 giờ làm việc
	Trường hợp
	0
	...
	...

	2.2
	Số lượng vi phạm quy trình an toàn được ghi nhận
	Trường hợp
	0
	...
	...

	2.3
	Tỷ lệ công nhân được trang bị đầy đủ PPE
	%
	100
	...
	...

	2.4
	Số lần khám sức khỏe định kỳ (cho 150 công nhân)
	Thời gian/năm
	≥ 2
	...
	...

	2.5
	Sự hiện diện hàng ngày của nhân viên HSE của Nhà thầu
	Ngày
	100% sự hiện diện
	...
	...

	3
	Nhóm giám sát tác động xã hội
	
	
	
	

	3.1
	Tỷ lệ cư dân địa phương (đặc biệt là Tày group) được tư vấn
	%
	≥ 90
	...
	...

	3.2
	Số lượng khiếu nại liên quan đến gián đoạn tiện ích đã được giải quyết
	Trường hợp
	100%
	...
	...

	3.3
	Số lượng khiếu nại được ghi nhận giải quyết SEA/SH/GBV
	Trường hợp
	0
	...
	...

	4
	Nhóm Tài liệu, Báo cáo và Truyền thông
	
	
	
	

	4.1
	Tỷ lệ báo cáo giám sát E&S nộp đúng thời hạn
	%
	90
	...
	...

	4.2
	Tỷ lệ phần trăm nội dung báo cáo đạt tiêu chuẩn AFD/MAE
	%
	≥ 90
	...
	...

	4.3
	Số buổi giao lưu cộng đồng được thực hiện
	Phiên/ Quý
	≥ 1
	...
	...

	4.4
	Tỷ lệ phần trăm các biện pháp giảm thiểu được thực hiện theo C-ESMP
	%
	100
	...
	...
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	Không.
	Tác động và rủi ro của E&S
	Mô tả các tác động và rủi ro
	Vị trí/đối tượng bị ảnh hưởng
	Độ lớn bị ảnh hưởng
	Thời gian bị ảnh hưởng

	I
	TRONG QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ

	1
	Tác động và rủi ro do thu hồi đất
	- Thu hồi đất kè sông và mạng lưới thoát nước.
- 210 hộ gia đình (HH) bị ảnh hưởng, trong đó có 07 HH cần di dời và 70 HH dễ bị tổn thương (chủ yếu là dân tộc Tày).
- Ảnh hưởng đến cây xanh đô thị và hạ tầng kỹ thuật hiện hữu dọc sông Cầu.
- Di dời 35 ngôi mộ (nếu được xác định trong quá trình kiểm kê).
- Căng thẳng tâm lý do mất đất ở, gián đoạn kinh doanh.
	- 210 HH
- 06 phường/xã (ví dụ: Phùng Chí Kiên, Nông Thượng).
	Cao
	Dài hạn

	2
	Bàn giao đất hạ tầng đô thị
	- Bàn giao mặt bằng làm gián đoạn hoạt động kinh doanh nhỏ và cuộc sống đô thị hàng ngày.
- HH bị ảnh hưởng cần thời gian để ổn định nền móng trong khu dân cư trước khi xây dựng lại.
	- HH dọc theo tuyến đường ống và kè.
	Trung bình
	Ngắn hạn

	3
	Bom mìn
	- Rủi ro đối với sức khỏe và sự an toàn của người lao động và cư dân nếu bom mìn chưa nổ còn sót lại được kích hoạt trong quá trình khai quật dưới lòng sông hoặc bãi xử lý.
	- Người lao động
- Cư dân gần công trường.
	Trung bình
	Dài hạn

	Thứ hai
	TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG

	1
	Giải phóng mặt bằng
	- Phá dỡ các công trình đô thị và giải phóng thảm thực vật ven sông.
- Tạo ra một lượng lớn chất thải rắn hỗn hợp (bê tông, gạch, rễ).
- Nguy cơ tắc nghẽn các đường thoát nước hiện tại nếu chất thải không được quản lý.
	- Căn chỉnh xây dựng


- Bờ sông Cầu.
	Trung bình đến cao
	Ngắn hạn

	2
	Phát sinh bụi và khí thải
	- Bụi từ việc đào đất cho 193.600 m3 vật liệu.
- Khí thải từ khoảng 33 chuyến vận tải/ngày trên đường đô thị (QL3, đường Thanh Niên).
- Phát thải tích lũy: Bụi, SO2, NOx, CO. Sự phân tán không gian dọc theo căn chỉnh làm giảm cường độ.
	- Cư dân dọc theo đường QL3/Thanh Niên.


- Nhân viên tại chỗ.
	Trung bình
	Ngắn hạn

	3
	Tác động do tiếng ồn và độ rung
	- Vận hành máy móc hạng nặng gần khu dân cư và trường THCS Bắc Kạn.
- Tiếng ồn cục bộ vượt quá giới hạn trong bán kính 45m-90m.
	- Trường THCS Bắc Kạn
- Chợ địa phương và cụm dân cư.
	Trung bình
	Ngắn hạn

	4
	Ô nhiễm nước mặt
	- Nạo vét 193.600 m3 gây đục cục bộ sông Cầu.
- Rửa trôi từ 04 buồng chứa bùn tạm thời.
- Nước thải sinh hoạt từ 150 công nhân (khoảng 6,75 m3/ngày đêm) có chứa chất hữu cơ và mầm bệnh.
	- Sông Cầu
- Suối Nông Thượng & Pà Danh.
	Nhỏ đến trung bình
	Ngắn hạn

	5
	Quản lý mùi hôi và bùn
	- Đào bùn sông phát ra mùi hôi (H2S) đặc trưng của trầm tích kỵ khí.
- 193.600 m3 bùn thải cần khử nước trước khi vận chuyển đến khu đất rộng 13,2 ha ở Nông Thượng. Việc quản thúc không đúng cách có nguy cơ tràn vào các khu vườn gần đó.
	- Cư dân lân cận


- Điểm xử lý bùn thải tại Nông Thượng.
	Trung bình
	Ngắn hạn

	6
	An toàn giao thông
	- Dòng xe tải hạng nặng đột ngột đổ vào trên đường phố đô thị hẹp làm tăng nguy cơ tai nạn.
- Ảnh hưởng giao thông đường bộ cao tại các nút giao do 33 chuyến/ngày.
	- Cư dân dọc theo các tuyến giao thông.
	Cao
	Trung hạn

	7
	Quản lý dòng lao động
	- Sự hiện diện của 240-300 công nhân (bao gồm cả nhà thầu phụ) dẫn đến xung đột xã hội, cờ bạc hoặc lạm dụng chất kích thích tiềm ẩn.
- Nguy cơ SEA/SH (bóc lột, lạm dụng và quấy rối tình dục).
	- Cộng đồng địa phương tại thành phố Bắc Kạn.
	Trung bình đến cao
	Trung hạn đến dài hạn

	Thứ ba
	TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

	1
	Tính toàn vẹn và an toàn của cấu trúc
	- Nguy cơ sạt lở đất kè hoặc xói lở lòng sông do lũ lụt cực đoan.
- Nguy cơ đuối nước tại khu vực bậc thang kè cho người dân địa phương.
	- Đoạn kè
- Cư dân ven sông.
	Trung bình đến cao
	Dài hạn

	2
	Hiệu suất hệ thống
	- Nguy cơ ngập lụt cục bộ nếu mạng lưới thoát nước bị tắc nghẽn bởi trầm tích hoặc bảo trì kém.
- Mùi hôi từ các trạm bơm nước thải ảnh hưởng đến các HH gần đó.
	- Phường đô thị
- Vị trí trạm bơm.
	Trung bình
	Dài hạn
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	Trách nhiệm
	Xác minh

	I. CHUẨN BỊ

	1. Thu hồi đất, tái định cư
	- Bồi thường cho 210 hộ gia đình bị ảnh hưởng (HH) với toàn bộ chi phí thay thế. 
- Cung cấp hỗ trợ phục hồi sinh kế cụ thể cho 70 HH dễ bị tổn thương (chủ yếu là dân tộc Tày) và 07 HH tái định cư. 
- Dành tối thiểu 180 ngày để bàn giao mặt bằng sau khi thanh toán bồi thường để đảm bảo cư dân có thể ổn định điều kiện sống của họ. 
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15.
- Nghị định số 88/2024/NĐ-CP.
	- UBND tỉnh Thái Nguyên.
- Ban QLDA miền Bắc.
	- Báo cáo thực hiện RAP.
- Biên lai bồi thường.

	2. Rà phá bom mìn
	- Hợp đồng với các đơn vị chuyên trách (Bộ Chỉ huy Quân sự Bắc Kạn) rà phá bom mìn trên các công trình xây dựng và bãi xử lý bùn thải rộng 13,2ha. - Không được phép thực hiện các công trình dân dụng cho đến khi được cấp giấy chứng nhận rà phá bom mìn. 
	- Luật Bảo vệ môi trường 2020.
- Nghị định số 18/2019/NĐ-CP.
	- Đơn vị quân đội chuyên ngành.
- Ban QLDA miền Bắc.
	- Giấy chứng nhận rà phá bom mìn.

	3. Công bố thông tin
	- Tổ chức họp công khai tại 06 phường/xã trước khi vận động 14 ngày để thông báo lịch trình, kế hoạch giao thông. 
- Lắp đặt bảng thông báo chịu được thời tiết tại lối vào công trường với số điện thoại đường dây nóng GRM 24/7. 
	- Luật Bảo vệ môi trường 2020.
	- Nhà thầu.
- Ban QLDA miền Bắc.
	- Biên bản cuộc họp.
- Hình ảnh bảng thông tin.

	II. XÂY DỰNG

	1. Bụi và khí thải
	- Mặt tiền nước và đường vào đô thị (ví dụ: đường Thanh Niên) ít nhất hai lần mỗi ngày. 
- Xe tải (7-10 tấn) phải được phủ bạt hoàn toàn để tránh tràn đất và bùn sông. 
- Cấm đốt ngoài trời thảm thực vật hoặc chất thải xây dựng tại chỗ. 
	- QCVN 05:2023/BTNMT.
- TCVN 6438:2018.
	- Nhà thầu.
	- Báo cáo hàng tuần của CSC.
- Kết quả quan trắc không khí.

	2. Tác động của tiếng ồn và rung động
	- Hạn chế các hoạt động có tiếng ồn cao từ 7:00 sáng – 18:00 chiều. 
- Phối hợp chặt chẽ: Tạm dừng các công trình ồn ào gần trường THCS Bắc Kạn trong thời gian thi và giờ cao điểm giảng dạy. 
- Bảo trì tất cả các máy móc để có hiệu suất tiếng ồn tối ưu. 
	- QCVN 26:2025/BTNMT.
- QCVN 27:2025/BTNMT.
	- Nhà thầu.
	- Nhật ký giám sát tiếng ồn.
- Phản hồi của cộng đồng.

	3. Nước thải và ô nhiễm nước
	- Cung cấp 09 nhà vệ sinh di động (1,5 $m^3$) bơm định kỳ cho 150 công nhân. 
- Xây dựng 09 hố lắng (mỗi hố 9,4 $m^3$) để xử lý nước thải xây dựng trước khi xả hàng. 
- Nghiêm cấm xả nước thải chưa qua xử lý hoặc nước nhiễm dầu ra sông Cầu. 
	- QCVN 14:2008/BTNMT.


- QCVN 08:2023/BTNMT.
	- Nhà thầu.
	- Phân tích nước (Hàng quý).


- Ảnh trang web.

	4. Quản lý bùn thải (193.600 m3)
	- Tiến hành nạo vét nghiêm ngặt trong mùa khô để hạn chế tối đa sự phân tán trầm tích. 
- Sử dụng 04 ô ngăn tạm thời để khử nước bùn; Đảm bảo không có nước rỉ rác tràn vào các khu vườn gần đó. 
- Chỉ vận chuyển bùn ổn định đến khu đất 13,2 ha đã được phê duyệt tại xã Nông Thượng bằng xe tải thùng kín. 
	- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.


- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.
	- Nhà thầu.
	- Phân tích bùn.
- Bản kê khai xử lý.

	5. Quản lý giao thông
	- Lắp đặt biển cảnh báo và tín hiệu tại các nút giao lớn (QL3 và đường Thanh Niên). 
- Sử dụng cờ trong giờ cao điểm để quản lý khoảng 33 chuyến xe tải/ngày. 
- Khôi phục mặt đường về tiêu chuẩn ban đầu ngay sau khi lắp đặt đường ống. 
	- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12.
	- Nhà thầu.
	- Nhật ký giám sát CSC.
- Hình ảnh trùng tu đường.

	6. An toàn xã hội và người lao động
	- Thực thi Quy tắc ứng xử bắt buộc của người lao động không khoan nhượng đối với SEA/SH và gây hại cho động vật hoang dã. 
- Thông báo trước 5 ngày cho HH nếu có bất kỳ sự gián đoạn nào về tiện ích (điện/nước). 
- Cung cấp PPE tiêu chuẩn (mũ bảo hiểm, áo vest, ủng) cho tất cả người lao động. 
	- Thông tư số 10/2021/TT-BXD.
- Bộ luật Lao động 2019.
	- Nhà thầu.
	- Tham dự đào tạo.
- Báo cáo sự cố.

	III. VẬN HÀNH
	
	
	
	

	1. Rủi ro đuối nước và an toàn
	- Lắp đặt hàng rào, tay vịn, chiếu sáng tại các khu vực bậc kè. 
- Dán biển cảnh báo nguy cơ đuối nước bằng cả tiếng Kinh và tiếng Tày. 
	- Luật về đê điều.
- QCVN 18:2021/BXD.
	- UBND tỉnh Thái Nguyên.
- Đơn vị quản lý.
	- Kiểm toán an toàn vận hành.

	2. Tính toàn vẹn cấu trúc
	- Kiểm tra trực quan kè và đập thoát nước hàng năm trước tháng Năm (mùa mưa). 
- Thường xuyên nạo vét mạng lưới thu gom nước thải để chống tắc nghẽn hệ thống. 
	- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
	- UBND tỉnh Thái Nguyên.
- Đơn vị quản lý.
	- Nhật ký bảo trì.
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	Tác động và rủi ro của E&S
	Các biện pháp giảm thiểu chi tiết
	Bộ luật / Quy định Việt Nam
	Trách nhiệm
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	1. Giao lộ với các tuyến đường đô thị lớn (QL3 và đường Thanh Niên)
	- Công khai tiến độ thi công và phương án phân luồng giao thông ít nhất 15 ngày trước khi khai quật. 
- Gửi thiết kế chi tiết cho đường vòng tạm thời hoặc mạ thép cho CSC để phê duyệt trước khi lắp đặt. 
- Triển khai người cầm cờ 24/7 trong thời gian vận chuyển vật liệu tích cực hoặc đặt đường ống tại các giao lộ. 
- Lấp đầy và khôi phục mặt đường về tiêu chuẩn kỹ thuật ban đầu ngay sau khi lắp đặt đường ống. 
	- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12. 


- Thông tư số 10/2021/TT-BXD. 
	- Nhà thầu.
	- Báo cáo hàng tuần của CSC.
- Hình ảnh hiện trường trùng tu đường.

	2. Tác động đến các thụ thể nhạy cảm của đô thị (Trường THCS và Chợ Bắc Kạn)
	- Phối hợp chặt chẽ với Trường THCS Bắc Kạn tạm dừng các hoạt động ồn ào cao (ví dụ: đóng cọc, đào nặng) trong thời gian thi và giờ cao điểm. 
- Lắp đặt các rào cản tiếng ồn di động tạm thời tại các mặt tiền làm việc liền kề với trường học và các cụm dân cư. 
- Lên lịch nạo vét và vận chuyển gần chợ địa phương vào ban đêm hoặc sáng sớm để tránh giờ cao điểm thương mại. 
	- QCVN 26:2010/BTNMT.


- QCVN 27:2010/BTNMT.
	- Nhà thầu.
	- Nhật ký giám sát tiếng ồn.
- Biên bản tư vấn với ban giám hiệu nhà trường/chợ.

	3. Quản lý 193.600 m3 bùn sông nạo vét
	- Tiến hành nghiêm ngặt tất cả các hoạt động nạo vét trong mùa khô để ngăn chặn sự phát tán của chùm cặn. 
- Sử dụng 04 buồng quản thúc tạm thời được trang bị vách ngăn bên trong và bẫy trầm tích để khử nước. 
- Xử lý nước rỉ rác trong các hố lắng đạt tiêu chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT trước khi xả ngược ra sông Cầu. 
- Vận chuyển bùn ổn định đến khu đất rộng 13,2 ha tại xã Nông Thượng bằng xe tải thùng kín chuyên dụng để chống mùi hôi ($H_2S$) và rò rỉ. 
	- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 


- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 
	- Nhà thầu.
	- Báo cáo phân tích bùn.
- Vận chuyển bản kê khai đến công trường Nông Thượng.

	4. Cản trở việc tiếp cận sông và thoát nước đô thị
	- Lắp đặt cống tránh tạm thời hoặc kênh chuyển hướng để duy trì dòng nước thải sinh hoạt và nước mưa hiện có, ngăn ngập cục bộ cho các hộ gia đình ven sông. 
- Lắp đặt hàng rào an toàn và biển cảnh báo nổi bật tại các điểm tiếp cận sông truyền thống, nơi cư dân lấy nước hoặc giặt quần áo. 
- Sử dụng rèm trầm tích (hàng rào phù sa) trong quá trình đào đắp ven sông để bảo vệ môi trường sống dưới nước của sông Cầu. 
	- Luật về đê điều.


- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15.
	- Nhà thầu.
	- Báo cáo kiểm tra thực địa.
- Kiểm tra trực quan rèm phù sa.

	5. Gián đoạn các dịch vụ tiện ích công cộng (Đường dây điện và nước)
	- Xác định và đánh dấu tất cả các tiện ích ngầm phối hợp với các nhà cung cấp địa phương trước khi đào cơ học. 
- Thông báo trước 5 ngày cho các hộ gia đình và doanh nghiệp bị ảnh hưởng  nếu có bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nào theo kế hoạch. 
- Bồi thường và sửa chữa bất kỳ thiệt hại do tai nạn nào đối với đường dây tiện ích trong vòng 24 giờ. 
	- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP.
	- Nhà thầu.
	- Hồ sơ thông báo.


- Nhật ký GRM cho các khiếu nại về tiện ích.



[bookmark: _Toc228858737]Bảng 4‑6: Quy tắc ứng xử của nhân viên dự án  
	Quy tắc ứng xử của người lao động
Danh sách sau đây đóng vai trò là cơ sở nền tảng của Quy tắc ứng xử. Nhà thầu phải xem xét, điều chỉnh và nâng cấp cơ sở này để phản ánh các điều kiện cụ thể của công trường. Tối thiểu, Bộ quy tắc ứng xử được hoàn thiện phải bao gồm nghiêm ngặt các quy định sau:
1. Tuân thủ các luật, quy tắc và quy định hiện hành, với các yêu cầu hiện hành về sức khỏe và an toàn; 
2. Ưu tiên sử dụng lao động địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số
3. Việc vận chuyển, lưu trữ và sử dụng các chất bất hợp pháp bao gồm cả vũ khí đều bị cấm;
4. Không dính líu đến tệ nạn xã hội. Không cãi vã, đánh nhau gây mất trật tự xã hội;
5. Nghiêm cấm tiêu thụ, săn bắt, buôn bán, nhốt bất kỳ loài động vật hoang dã nào. với sự chú ý đặc biệt và không khoan nhượng được áp dụng đối với các loài được các cơ quan chức năng quốc gia và Sách đỏ quốc tế IUCN bảo vệ hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. Mang vật nuôi vào trại cũng bị cấm;
6. Không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, cấm hút thuốc tại công trường; 
7. Không phân biệt đối xử (ví dụ: dựa trên tình trạng gia đình, dân tộc, chủng tộc, giới tính, tôn giáo, ngôn ngữ, tình trạng hôn nhân, sinh, tuổi, khuyết tật hoặc niềm tin chính trị)
8. Tương tác với các thành viên cộng đồng với thái độ tôn trọng và không phân biệt đối xử)
9. Quấy rối tình dục (ví dụ: cấm sử dụng ngôn ngữ hoặc hành vi, đặc biệt là đối với phụ nữ hoặc trẻ em, không phù hợp, quấy rối, lạm dụng, khiêu khích tình dục, hạ thấp hoặc không phù hợp về mặt văn hóa) đều bị nghiêm cấm
10. Bạo lực hoặc bóc lột (ví dụ như cấm trao đổi tiền bạc, việc làm, hàng hóa hoặc dịch vụ để lấy tình dục, bao gồm cả ân huệ tình dục hoặc các hình thức hành vi làm nhục, hạ nhục hoặc bóc lột khác) đều bị cấm 
11. Bảo vệ trẻ em (bao gồm các lệnh cấm lạm dụng, ô uế hoặc hành vi không thể chấp nhận được với trẻ em, hạn chế tương tác với trẻ em và đảm bảo an toàn cho trẻ em trong các khu vực dự án)
12. Tránh xung đột lợi ích (chẳng hạn như lợi ích, hợp đồng hoặc việc làm, hoặc bất kỳ hình thức ưu đãi hoặc ưu đãi nào, không được cung cấp cho bất kỳ người nào có mối quan hệ tài chính, gia đình hoặc cá nhân)
13. Tôn trọng các hướng dẫn công việc hợp lý (bao gồm cả các chuẩn mực môi trường và xã hội);
14. Nghiêm cấm chặt chẽ, chặt phá, đốt cây ngập mặn hoặc các loài thực vật hoang dã khác. Hơn nữa, việc đốt cháy tự nguyện và bất kỳ hình thức ô nhiễm môi trường nào — rõ ràng bao gồm đổ chất thải rắn vô chính phủ, cặn chất lỏng bị ô nhiễm và xả nước rỉ rác — đều bị nghiêm cấm;;
15. Phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chú ý và phòng ngừa cụ thể đối với các công trình, vận hành máy móc, vận chuyển gần hoặc bên trong khu vực sinh thái được bảo vệ;
16. Bảo vệ và sử dụng tài sản đúng cách. Duy trì điều kiện vệ sinh và an toàn ở cả trại và công trường. Nghiêm cấm trộm cắp, sử dụng tài nguyên bất cẩn, đốt cháy khi chưa được phép hoặc gây ô nhiễm môi trường
17. Nghĩa vụ báo cáo các hành vi vi phạm Bộ luật này
18. Vi phạm Quy tắc ứng xử sẽ dẫn đến hình thức kỷ luật.




[bookmark: _Toc228859774]SẮP XẾP THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc228859775]Sắp xếp thể chế 
Việc thực hiện thành công ESMP này đòi hỏi một cấu trúc thể chế được xác định rõ ràng với các đường dây liên lạc và trách nhiệm giải trình rõ ràng. Đối với Hợp phần 1, hệ thống phân cấp thể chế được thiết lập như sau: UBND tỉnh Thái Nguyên (Cơ quan thực hiện)  Ban  Quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông và nông nghiệp miền Bắc (Chủ đầu tư/Cơ quan thực hiện)  Nhà thầu  tư vấn giám sát xây dựng (CSC).   . 
[bookmark: _Toc228859776]Vai trò và trách nhiệm
· UBND tỉnh Thái Nguyên : Là cơ quan thực hiện, chịu trách nhiệm chung về việc thực hiện thành công tiểu dự án và đảm bảo tuân thủ các thỏa thuận cho vay của AFD, bao gồm cả ESMP. 
· Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông và nông nghiệp miền Bắc (Ban QLDA miền Bắc): Chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày của ESMP. Ban QLDA miền Bắc sẽ: 
· Bổ nhiệm Cán bộ Tự vệ toàn thời gian để điều phối các hoạt động ESMP hàng ngày và quản lý quy trình xử lý bùn thải 193.600 m3 tại công trường Nông Thượng. 
· Giám sát và hướng dẫn Nhà thầu tuân thủ ESMP đã được phê duyệt và C-ESMP cụ thể tại địa điểm. 
· Điều phối Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM), đặc biệt tập trung vào các mối quan tâm của 70 hộ dân tộc Tày dễ bị tổn thương. 
· Chuẩn bị và nộp báo cáo giám sát môi trường hai năm một lần cho AFD và DAE. 
· Tư vấn giám sát thi công (CSC): Được Ban QLDA thuê để giám sát tại chỗ hàng ngày. CSC sẽ: 
· Xem xét và phê duyệt Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội (C-ESMP) của Nhà thầu trước khi xây dựng. 
· Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu của Nhà thầu được quy định trong ESMP thông qua các chuyến thăm thực địa thường xuyên. 
· Xem xét báo cáo EHS hàng tháng của Nhà thầu và tư vấn cho Ban QLDA về các hành động khắc phục cần thiết. 
· Nhà thầu: Chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện các biện pháp giảm thiểu được nêu chi tiết trong ESMP và Quy tắc Thực hành Môi trường (ECOP) trong giai đoạn xây dựng. Nhà thầu PHẢI: 
· Chuẩn bị C-ESMP dành riêng cho địa điểm và đệ trình để phê duyệt trước khi bắt đầu các công trình dân dụng. 
· Chỉ định một Cán bộ Môi trường (EO) chuyên dụng và một nhân viên An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OHS) để giám sát việc tuân thủ tại chỗ hàng ngày. 
· Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT): Thực hiện giám sát tuân thủ quy định định kỳ, điều tra bất kỳ sự cố môi trường lớn nào (ví dụ: ô nhiễm nghiêm trọng hoặc thiệt hại tài nguyên thiên nhiên) và cung cấp chuyên môn kỹ thuật để giải quyết khiếu nại về môi trường. 
[bookmark: _Toc228859777]Khung tuân thủ E&S và hệ thống phạt 
Để đảm bảo Nhà thầu tuân thủ nghiêm ngặt ESMP và ECOP, một cơ chế phạt kinh tế sẽ được đưa vào các hợp đồng công trình dân dụng một cách rõ ràng. 
· Nếu CSC hoặc Ban QLDA xác định không tuân thủ các quy định của E&S trong quá trình giám sát công trường, 2% khoản thanh toán tạm thời hàng tháng của Nhà thầu sẽ bị giữ lại. 
· Khoản giữ này được cộng dồn cho các vi phạm lặp đi lặp lại, tối đa là 10% giá trị thanh toán. 
· Nhà thầu sẽ được gia hạn (do CSC xác định) để khắc phục vi phạm. Nếu sửa chữa thành công trong khoảng thời gian này, số tiền bị giữ lại sẽ được giải phóng. 
· Nếu Nhà thầu không thực hiện các hành động khắc phục trong thời gian ân hạn, Ban QLDA sẽ sử dụng số tiền bị giữ lại để thuê bên thứ ba sửa chữa thiệt hại. Việc không tuân thủ nghiêm trọng hoặc liên tục sẽ dẫn đến việc đình chỉ các công trình dân dụng. 


[bookmark: _Toc228859778]CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI (GRM)
[bookmark: _Toc228859779]Cơ chế giải quyết khiếu nại chung 
Trong khuôn khổ pháp lý Việt Nam, quyền khiếu nại của công dân được bảo vệ. Là một phần của việc thực hiện tổng thể dự án, Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) được phát triển để dễ dàng tiếp cận và giải quyết khiếu nại ở mức thấp nhất càng nhanh càng tốt. Cơ chế này cung cấp một khuôn khổ để xử lý các khiếu nại liên quan đến các vấn đề môi trường, xã hội và an toàn. GRM sẽ hoạt động đầy đủ trước khi bắt đầu xây dựng. 
Trong quá trình thi công, GRM sẽ được phối hợp quản lý bởi Ban Quản lý dự án Bắc Kạn (PPMU), Tư vấn giám sát thi công (CSC) và Nhà thầu:
· PPMU: Chịu trách nhiệm chung về hệ thống GRM, duy trì cơ sở dữ liệu tập trung (Consolidated Log), theo dõi tiến độ và giải quyết các vấn đề phức tạp như thay đổi chính sách lương thưởng và thiết kế. 
· Nhà thầu: Chịu trách nhiệm giải quyết các tác động xây dựng cụ thể của địa điểm (ví dụ: tiếng ồn, bụi, lối vào) trong vòng một tuần dưới sự giám sát của CSC. 
· CSC: Hoạt động như đầu mối liên hệ độc lập chính; quản lý đường dây nóng chuyên dụng 24/7 và giám sát quá trình giải quyết của Nhà thầu. 
Thông tin liên hệ của GRM, bao gồm số điện thoại đường dây nóng của Cán bộ Bảo vệ PPMU, Chỉ huy trưởng công trường nhà thầu và Trưởng nhóm CSC, sẽ được niêm yết công khai tại các lối vào công trường, lán trại công nhân và văn phòng UBND phường/xã (WPC/CPC). 
[bookmark: _Toc228859780]Thẩm quyền ra quyết định và các cấp độ giải quyết
· Cấp độ 1 (Khiếu nại vận hành cấp công trường): Các vấn đề vận hành hàng ngày (bụi, tiếng ồn, truy cập tạm thời) sẽ được quyết định trực tiếp bởi Giám đốc công trường của Nhà thầu và Chuyên gia CSC trong vòng một tuần. Một văn bản trả lời phải được gửi cho người khiếu nại trong vòng hai tuần. 
· Cấp độ 2 (Ủy ban Giải quyết Khiếu nại Dự án - GRC): Nếu một vấn đề không được giải quyết trong vòng 15 ngày hoặc liên quan đến các tranh chấp lớn (ví dụ: hư hỏng cấu trúc hoặc vi phạm an toàn nghiêm trọng), GRC Dự án chính thức sẽ được triệu tập. Ủy ban này do Giám đốc PPMU làm chủ trì và bao gồm đại diện từ CPC/WPC bị ảnh hưởng, Chuyên gia trưởng CSC và các cơ quan liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường (DAE). PPMU sẽ phản ánh tình trạng của tất cả các khiếu nại trong các báo cáo giám sát hàng quý cho AFD. 
[bookmark: _Toc228859781]GRM thu hồi đất và tái định cư 
Khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, tái định cư được xử lý thông qua cơ chế pháp luật riêng theo Luật Khiếu nại (2011): 
· Giai đoạn 1 (Cấp phường/xã): Chủ tịch CPC/WPC phải giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày. 
· Giai đoạn thứ hai (Cấp thành phố / khu vực): Theo cải cách hành chính và cơ cấu tòa án hai cấp mới có hiệu lực từ tháng 7 năm 2025, nếu không được giải quyết, PAP có thể nộp đơn kiện lên Tòa án Nhân dân Khu vực với tư cách là tòa án sơ thẩm. 
· Giai đoạn thứ ba (Cấp tỉnh): Khiếu nại có thể được chuyển lên UBND tỉnh (UBND tỉnh), nơi có 45 ngày để giải quyết vấn đề. 
· Giai đoạn cuối cùng: Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng. 
[bookmark: _Toc228859782]Cơ chế giải quyết khiếu nại cho người lao động 
Để đáp ứng các yêu cầu của ESS2, một kênh riêng được cung cấp để người lao động báo cáo tranh chấp lao động, chậm trễ tiền lương hoặc lo ngại về an toàn: 
· Kênh: Người lao động có thể gửi khiếu nại trực tiếp, qua điện thoại hoặc thông qua hộp thư góp ý ẩn danh tại các trại công nhân. 
· Hành động ngay lập tức: Các mối quan tâm về sức khỏe và an toàn phải được giải quyết ngay lập tức. 
· Bảo mật: Cơ chế đảm bảo không bị trả thù và bảo mật tuyệt đối cho người khiếu nại. 
[bookmark: _Toc228859783]Cơ chế quản lý đặc thù đối với GBV/SEA/SH 
GRM áp dụng cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm đối với các trường hợp liên quan đến Bạo lực trên cơ sở giới (GBV) và Bóc lột, Lạm dụng và Quấy rối Tình dục (SEA/SH): 
· Giới thiệu: Các trường hợp được báo cáo ngay lập tức được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ địa phương: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn để được hỗ trợ y tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để hỗ trợ tâm lý xã hội. 
· Trách nhiệm giải trình: Tất cả nhân viên phải ký vào Quy tắc Ứng xử của Người lao động (CoC) cấm SEA/SH. Vi phạm sẽ dẫn đến việc sa thải ngay lập tức. 
[bookmark: _Toc228859784]Cơ chế giải quyết khiếu nại của AFD 
Các cộng đồng và cá nhân tin rằng họ bị ảnh hưởng bất lợi bởi một dự án do AFD hỗ trợ có thể gửi khiếu nại đến các cơ chế giải quyết khiếu nại cấp dự án hiện có hoặc Dịch vụ Giải quyết Khiếu nại (GRS) của AFD. GRS đảm bảo rằng các khiếu nại nhận được được xem xét kịp thời để giải quyết các mối quan tâm liên quan đến dự án. Các cộng đồng và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án có thể gửi khiếu nại của họ đến Hội đồng kiểm tra độc lập của AFD, để xác định xem thiệt hại có xảy ra hoặc có thể xảy ra do AFD không tuân thủ các chính sách và thủ tục của mình hay không. Khiếu nại có thể được gửi bất cứ lúc nào sau khi các mối quan tâm đã được AFD chú ý trực tiếp và AFD đã được phép trả lời. 
[bookmark: _Toc228859785]SẮP XẾP BÁO CÁO
Để đảm bảo giám sát hiệu quả và các hành động khắc phục kịp thời, một hệ thống báo cáo có cấu trúc được thiết lập trong suốt giai đoạn xây dựng.
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· Báo cáo EHS hàng tháng của nhà thầu: Tóm tắt việc thực hiện C-ESMP, thống kê OHS, khối lượng quản lý chất thải và bất kỳ khiếu nại quy mô nhỏ nào được giải quyết ở cấp công trường. 
· Báo cáo hàng tháng của CSC: Đánh giá sự tuân thủ của Nhà thầu, xác định các vấn đề E&S còn tồn đọng và đề xuất khấu trừ thanh toán nếu cần thiết. 
· Báo cáo hai năm một lần của PMU: Đánh giá toàn diện về hiệu suất E&S cho Hợp phần 1, bao gồm kết quả giám sát ảnh hưởng môi trường trong phòng thí nghiệm và tóm tắt tình trạng Cơ chế Giải quyết Khiếu nại (GRM). 


[bookmark: _Toc228859786]CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT VÀ GIÁM SÁT ĐIỆN TỬ
Mục tiêu chính của chương trình giám sát môi trường và xã hội là đảm bảo rằng: (a) giảm thiểu các tác động tiêu cực và rủi ro tiềm ẩn của dự án; (b) ESMP được thực hiện một cách hiệu quả; và (c) các biện pháp giảm thiểu vẫn phù hợp trong suốt vòng đời dự án. Chương trình cho Hợp phần 1 bao gồm giám sát hiệu suất của nhà thầu, lấy mẫu chất lượng môi trường và đánh giá hiệu quả ESMP.
Hợp phần giám sát xã hội đảm bảo duy trì điều kiện làm việc, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS) và khả năng tiếp cận của cộng đồng với Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM), ngăn ngừa các vấn đề như lao động trẻ em hoặc phân biệt đối xử trên cơ sở giới. 
[bookmark: _Toc228859787]Giám sát hiệu suất tự vệ của nhà thầu
Ba cấp độ giám sát sẽ được thiết lập để đảm bảo tuân thủ:
· Giám sát định kỳ: Được thực hiện hàng ngày/hàng tuần bởi Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC). Kết quả được tích hợp vào báo cáo tiến độ dự án hàng tháng.
· Giám sát định kỳ: Được thực hiện hàng quý bởi Tư vấn Giám sát Môi trường Độc lập (IESMC) để xác minh sự tuân thủ và đề xuất các hành động khắc phục.
· Giám sát cộng đồng: Giám sát tự nguyện của người dân địa phương tại 06 phường/xã bị ảnh hưởng, theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP để đảm bảo minh bạch đầu tư và bảo vệ môi trường ở cơ sở.
[bookmark: _Toc228859788]Giám sát chất lượng môi trường
Để đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) của Việt Nam, việc giám sát chất lượng không khí, tiếng ồn, độ rung và chất lượng nước sẽ được tiến hành tại các vị trí được xác định là nhạy cảm trong ESIA.
[bookmark: _Toc228858738]Bảng 8‑1. Chương trình quan trắc môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành
	Không
	Nội dung
	Thông số
	Địa điểm
	tần số
	Tiêu chuẩn áp dụng

	I
	Giai đoạn xây dựng

	1
	Không khí, tiếng ồn và độ rung
	Bụi (TSP), Tiếng ồn, Độ rung, CO, SO2, NO2. 
	17 địa điểm gần cụm dân cư, trường học và chợ dọc theo tuyến đường. 
	Hàng quý (3 tháng một lần). 
	QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 26:2025/BTNMT, QCVN 27:2025/BTNMT. 

	2
	Chất lượng nước mặt
	pH, DO, TSS, BOD5, COD, NH4 +, NO2-, NO3-, Dầu mỡ, Coliform. 
	18 địa điểm dọc theo sông Cầu, Suối Nông Thượng, Pà Danh. 
	Hàng quý trong giai đoạn xây dựng. 
	QCVN 08:2023/BTNMT. 

	3
	Chất lượng bùn / trầm tích
	pH, và As, Cd, Zn, Cu, Pb. 
	18 mẫu lấy từ 193.600 m3 vật liệu nạo vét trước khi xử lý. 
	Một lần trước khi xử lý lần cuối. 
	QCVN 43:2025/BTNMT. 

	Thứ hai
	Giai đoạn hoạt động

	1
	Xói mòn và bảo trì
	Kiểm tra trực quan độ ổn định của kè và trầm tích lòng sông.
	Dọc theo tất cả các bờ kè và đập đã xây dựng.
	Hàng năm, trước mùa mưa. 
	Hướng dẫn vận hành và bảo trì dự án (O&M).


[bookmark: _Toc228858739]Bảng 8‑2. Chi phí ước tính cho chương trình quan trắc môi trường
	Không.
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá (VND)
	Số tiền (VND)

	I
	Giai đoạn xây dựng
	
	
	
	255,000,000

	1
	Không khí, tiếng ồn và độ rung (17 vị trí x 4 lần/năm)
	Mẫu
	68
	1,200,000
	81,600,000

	2
	Nước mặt (18 vị trí x 4 lần/năm)
	Mẫu
	72
	2,000,000
	144,000,000

	3
	Ô nhiễm bùn / trầm tích
	Mẫu
	18
	1,600,000
	28,800,000

	Thứ hai
	Giai đoạn hoạt động
	
	
	
	

	1
	Giám sát trầm tích / xói mòn
	
	
	-
	Bao gồm trong ngân sách O&M

	
	Tổng (Làm tròn)
	
	
	
	255,000,000





[bookmark: _Toc228859789]CHI PHÍ THỰC HIỆN
Ngân sách ước tính cho việc thực hiện ESMP (không bao gồm chi phí giảm thiểu trực tiếp của Nhà thầu) chủ yếu dành cho việc lấy mẫu môi trường và giám sát bên ngoài. 
· Lấy mẫu và phân tích môi trường: Ước tính khoảng 244.000.000 đến 255.000.000 đồng cho toàn bộ thời gian xây dựng, bao gồm tất cả các thông số về không khí, nước và trầm tích. 
· Quản lý tự vệ: Chi phí cho Cán bộ Bảo vệ Ban QLDA và Chuyên viên CSC E&S được tích hợp vào ngân sách quản lý và tư vấn chung của dự án. 
· Chi phí giảm thiểu của nhà thầu: Chi phí cho nhà vệ sinh di động, hố lắng, tưới nước và PPE được bao gồm trong Hóa đơn Số lượng của Nhà thầu (BoQ). 
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[bookmark: _Toc228859790]PHỤ LỤC 1. QUY TẮC THỰC HÀNH MÔI TRƯỜNG (ECOP)
ECOP thiết lập các tiêu chuẩn môi trường và xã hội (E&S) bắt buộc cho Nhà thầu trong quá trình xây dựng Hợp phần 1. Các điều khoản này được tích hợp vào Hồ sơ mời thầu và Hợp đồng công trình dân dụng. 
1. Yêu cầu thể chế của nhà thầu
· Đệ trình C-ESMP: Nhà thầu phải nộp ESMP (C-ESMP) của Nhà thầu cụ thể để CSC và Ban QLDA xem xét và phê duyệt trước khi bắt đầu công việc. 
· Nhân viên tận tâm: Nhà thầu phải chỉ định một Cán bộ Môi trường (EO) có trình độ và Cán bộ An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OHS) để quản lý việc tuân thủ hàng ngày tại chỗ. 
· Đào tạo: Tất cả người lao động phải nhận được E&S và giới thiệu an toàn, bao gồm Quy tắc Ứng xử của Người lao động, trước khi bắt đầu làm việc. 
2. Quản lý tác động xây dựng
A. Kiểm soát chất lượng không khí và bụi
· Tưới nước: Bắt buộc tưới nước cho các công trình đào đất đang hoạt động và đường vào không trải nhựa ít nhất hai lần mỗi ngày khi thời tiết khô ráo. 
· Vận chuyển: Tất cả các xe vận chuyển (7-10 tấn) phải được phủ bạt hoàn toàn để tránh tràn vật liệu và phát tán bụi. 
· Giới hạn tốc độ: Người lái xe phải tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn tốc độ trong khu dân cư và gần trường học. 
B. Chất lượng nước và thoát nước
· Hố lắng: Xây dựng 09 hố lắng (mỗi hố khoảng 9,4 m³) tại các nút thi công để xử lý nước rửa thiết bị và nước thải trộn bê tông trước khi tái sử dụng hoặc xả thải. 
· Quản lý dòng chảy: Đào rãnh thoát nước tạm thời (30x30cm) dẫn đến lưu vực lắng để hứng nước mưa chứa trầm tích. 
· Bảo vệ sông: Nghiêm cấm xả chất thải hoặc nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra sông hoặc suối Cầu. 
C. Nạo vét và quản lý bùn
· Hạn chế theo mùa: Việc nạo vét 193.600 m³ bùn chỉ được thực hiện trong mùa khô. 
· Ngăn chặn: Bùn thải phải được đặt trong 04 buồng quản thúc tạm thời được chỉ định (cao 2m x rộng 150m x dài 1000m) để khử nước. 
· Xử lý cuối cùng: Chỉ vận chuyển bùn ổn định đến khu đất rộng 13,2 ha đã được phê duyệt tại thôn Nam Đội Thần. 
D. Quản lý chất thải
· Chất thải rắn: Cung cấp các trạm thùng kép (100L) tại tất cả các khu cắm trại. Tách các vật liệu có thể tái chế (thép, gỗ) khỏi các mảnh vụn xây dựng thông thường. 
· Chất thải nguy hại: Thiết lập khu vực lưu trữ có mái che và bó rộng 5m² với các biển cảnh báo dầu thải và giẻ lau dầu. Hợp đồng đối tượng được cấp phép xử lý theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 
E. Tiếng ồn và độ rung
· Bảo trì thiết bị: Tất cả các máy móc phải có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hợp lệ. 
· Thời gian hoạt động: Hạn chế các hoạt động có tiếng ồn cao vào ban ngày (7:00 sáng – 6:00 chiều), đặc biệt là gần trường THCS Bắc Kạn. 
3. Yêu cầu về an toàn và xã hội
· Gián đoạn tiện ích: Thông báo trước ít nhất 5 ngày cho cộng đồng địa phương về bất kỳ sự cố mất điện hoặc nước nào theo kế hoạch. 
· An toàn giao thông: Lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn mềm, bố trí gắn cờ tại các nút giao lớn (ví dụ: QL3, đường Thanh Niên) trong giờ cao điểm. 
· Quy trình tìm kiếm cơ hội: Nếu phát hiện hiện vật khảo cổ, hãy dừng công việc ngay lập tức, bảo vệ địa điểm và thông báo cho CSC/PMU và chính quyền địa phương trong vòng 24 giờ. 
4. Quy tắc ứng xử của người lao động (Nên và không nên)
	NÊN
	KHÔNG NÊN

	Sử dụng nhà vệ sinh di động được cung cấp (dung tích 1,5 m³). 
	Xả nước thải hoặc xả rác ra sông/suối. 

	Mặc PPE thích hợp (ủng, mũ bảo hiểm, áo vest). 
	Săn, bẫy hoặc làm hại động vật hoang dã địa phương. 

	Ký và tuân theo Quy tắc ứng xử. 
	Uống rượu hoặc ma túy tại chỗ. 

	Báo cáo tất cả các sự cố tràn dầu hoặc sự cố an toàn ngay lập tức. 
	Tham gia vào bất kỳ hình thức SEA/SH hoặc quấy rối nào. 
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Sau khi ký hợp đồng, mỗi nhà thầu sẽ được yêu cầu chuẩn bị và nộp C-ESMP dựa trên ESMP này, sẽ được CSC, PPMU và AFD xem xét để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về môi trường và xã hội. C-ESMP sẽ được đệ trình lên AFD để xem xét và phê duyệt như một điều kiện tiên quyết cho việc khởi công các công trình xây dựng theo gói thầu của nhà thầu.
C-ESMP nhằm mục đích cung cấp thông tin cho quản lý môi trường và xã hội trong quá trình xây dựng dự án tại chỗ để đảm bảo rằng nhà thầu và bất kỳ nhà thầu phụ nào có tác động môi trường tối thiểu. Nó chỉ rõ cách nhà thầu sẽ giảm tác động gây ra bởi việc xây dựng dự án và ghi lại phản ứng của nhà thầu đối với việc giám sát, giám sát, xác minh, kiểm toán nội bộ và sửa chữa hoặc cải thiện hiệu suất E&S. Nó phải cụ thể theo địa điểm và bao gồm thông tin về các biện pháp kiểm soát sẽ được áp dụng tại công trường để giảm thiểu bất kỳ tác động và rủi ro tiềm ẩn nào của các công trình/hoạt động được đề xuất, bao gồm cả các nhà thầu phụ.
Trong trường hợp có  bất kỳ thay đổi nào trong hoạt động của Nhà thầu so với ESMP hoặc thay đổi thời hạn hợp đồng, Nhà thầu phải cập nhật Kế hoạch để phản ánh những thay đổi đó.
Nhà thầu có trách nhiệm lập báo cáo môi trường hàng tháng như một phần của báo cáo tiến độ  được yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, bao gồm báo cáo tai nạn, sự cố để gửi cho chủ đầu tư. Các báo cáo này có thể chứa các thông tin sau: (i) Thực hiện C-ESMP theo chương trình đã thỏa thuận; (ii) Bất kỳ khó khăn nào gặp phải trong quá trình triển khai C-ESMP, cũng như các khuyến nghị về các giải pháp trong tương lai; (iii) Số lượng và loại không tuân thủ, cũng như các hành động khắc phục được đề xuất; (iv) Báo cáo của các nhà thầu phụ tham gia thực hiện C-ESMP, bao gồm biên bản các cuộc họp và thảo luận do nhà thầu thực hiện; (v) Biên bản các cuộc họp, thảo luận của chủ dự án về việc thực hiện C-ESMP; và (vi) Thực hiện kế hoạch quản lý CoC và OHS của người lao động, bao gồm cả an toàn cộng đồng.
Nhà thầu được yêu cầu chuẩn bị Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP), bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:
1. Tuyên bố Cam kết về Môi trường, Xã hội, Sức khỏe và An toàn (ESHS) 
Tuyên bố cam kết về Môi trường, Xã hội, Sức khỏe và An toàn (ESHS), được ký bởi đại diện pháp lý của Nhà thầu và nhà thầu phụ, khẳng định rõ cam kết của Nhà thầu đối với:
(i) Quản lý ESHS trong hoạt động xây dựng của Nhà thầu.
(ii) Tuân thủ các Yêu cầu ESHS của hợp đồng.
Lưu ý: Nhà thầu có thể tham khảo Phụ lục II: Tuyên bố cam kết ESHS của AFD trong Hồ sơ mời thầu để chuẩn bị phần này. Ông sẽ đảm bảo cung cấp nhật ký giám sát và báo cáo định kỳ về tất cả các điểm sau
2. Thông tin chung về dự án và gói thầu 
3. C-ESMP
· Mục tiêu và nội dung của C-ESMP
· Lịch trình chuẩn bị và cập nhật
· Đảm bảo và phê duyệt chất lượng
4. Tài nguyên ESHS 
· Nguồn nhân lực:
· Giám sát ESHS
· Nhân viên quan hệ công chúng
· Nhân viên y tế
· Hậu cần & Truyền thông:
· Xe chuyên dụng ESHS
· Máy tính
· Thiết bị giám sát nước, không khí và tiếng ồn tại chỗ
· Phòng thí nghiệm
· Báo cáo:
· Báo cáo hàng tuần
· Báo cáo hàng tháng
· Báo cáo tai nạn/sự cố
5. Yêu cầu ESHS 
· Định nghĩa các tiêu chuẩn ESHS quốc gia hiện hành:
· Tiêu chuẩn xả
· Mức lương tối thiểu
· Hạn chế giao thông ngày/đêm
· Các quy định khác có liên quan
· Định nghĩa các tiêu chuẩn ESHS hiện hành của ngành (xem Hướng dẫn EHS chung của IFC và Hướng dẫn EHS của ngành-ngành).
6. Các biện pháp kiểm soát ESHS hoạt động 
· Quy trình giám sát công việc trong khu vực làm việc:
· tần số
· Nhân sự
· Tiêu chí đánh giá
· Thủ tục phát hiện và xử lý vi phạm:
· Phổ biến thông tin
· Thông báo dựa trên mức độ nghiêm trọng
· Giám sát các hành động khắc phục
· Giám sát và quản lý dữ liệu và vi phạm:
· Lưu trữ dữ liệu
· Các chỉ số
7. Khu vực làm việc
· Mô tả khu vực làm việc (định nghĩa bên dưới):
· Số lượng/Địa điểm/Diện tích
· Vị trí trên bản đồ địa hình, đường cơ sở tại chỗ và hình ảnh, có bản đồ sử dụng đất và độ che phủ đất
· Hoạt động
· Kế hoạch quản lý quyết toán, bao gồm lịch mở và đóng / Kế hoạch và tiến độ xây dựng
· Truy cập tuyến đường / Bố cục trang web
· Liên kết đến Phụ lục: Cung cấp Mở rộng Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội với Kế hoạch bảo vệ cho từng khu vực làm việc (bao gồm cả các khu vực hạ tầng liên quan). Cung cấp cho việc mở các khoản vay / khai thác lớn một ESIA và ESMP đã được loại bỏ.
8. Kế hoạch Sức khỏe & An toàn
· Xác định và đặc điểm của các rủi ro liên quan đến an toàn, vệ sinh và sức khỏe, bao gồm phơi nhiễm địa chất, vật lý, hóa học, sinh học và cháy/nổ
· Mô tả các phương pháp làm việc để giảm thiểu và kiểm soát rủi ro
· Danh sách các loại công việc phải có giấy phép lao động
· Thiết bị bảo vệ cá nhân
· Giới thiệu hệ thống y tế trong khu vực làm việc:
· Trung tâm y tế, thiết bị và nhân viên
· Thủ tục y tế tại chỗ
· Xe cứu thương, hệ thống thông tin liên lạc
· Bệnh viện trực thuộc
· Quy trình sơ tán y tế khẩn cấp
· Mô tả tổ chức và hành động trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc sự cố
9. Kế hoạch đào tạo
· Đào tạo cơ bản cho lao động phổ thông
· Đào tạo sức khỏe và an toàn
10. Điều kiện lao động
· Mô tả chính sách nhân sự đối với công nhân thi công trực tiếp và gián tiếp
11. Tuyển dụng địa phương
· Nhu cầu lao động địa phương:
· Mô tả công việc và yêu cầu trình độ
· Cơ chế và lịch tuyển dụng
· Đào tạo ban đầu do Nhà thầu cung cấp cho từng vị trí
· Vị trí và quản lý các văn phòng tuyển dụng địa phương
12. Kế hoạch quản lý giao thông
· Mô tả phương tiện/máy móc/thiết bị dùng cho xây dựng
· Phân bổ theo khu vực làm việc và lịch bảo trì
· Bản đồ tuyến đường vận chuyển, giờ giao thông, khu vực hạn chế tốc độ
· Các biện pháp kiểm soát bụi:
· Bản đồ các đoạn áp dụng biện pháp giảm bụi
· Điểm cấp nước cho xe bồn
· Công suất và số lượng xe bồn yêu cầu
· Chiều rộng đường để xác định số chuyến phun nước
· Tần suất phun nước hàng ngày tùy thuộc vào thời tiết
· Các biện pháp bảo vệ khác (chống ồn, xói mòn, tai nạn...)
13. Hóa chất nguy hiểm
· Kiểm kê hóa chất nguy hiểm theo khu vực và thời gian làm việc
· Điều kiện vận chuyển, bảo quản và tương tác hóa học
14. Nước thải
· Đặc điểm nước thải thải ra môi trường
· Hệ thống xử lý sơ bộ và/hoặc nước thải
· Các biện pháp giảm hàm lượng trầm tích trong dòng chảy nước mưa
· Thiết bị giám sát hiệu quả xử lý nước thải
· Tài nguyên và phương pháp quan trắc chất lượng nước thải và dòng chảy nước mưa
15. Tiếng ồn và độ rung
· Tần suất, thời lượng, lịch trình và mức độ tiếng ồn ước tính tại từng khu vực làm việc
16. Chất thải
· Kiểm kê chất thải theo khu vực và thời gian làm việc
· Phương pháp và mô tả địa điểm thu gom, lưu giữ tạm thời và xử lý chất thải không nguy hại hoặc trơ
· Phương pháp xử lý chất thải nguy hại
17. Dọn dẹp và trồng lại cây trồng 
· Phương pháp đánh giá và lập bản đồ cơ sở
· Phương pháp và lịch trình dọn dẹp, đào, lấp đầy
· Phương pháp bù đắp, loài cây trồng, vườn ươm và lịch trình trồng lại các khu vực làm việc bị ảnh hưởng và xác nhận thành công. 
18.  Kế hoạch quản lý đa dạng sinh học
· Chuẩn bị và triển khai BMP bao gồm:
· Lịch trình hoạt động quản lý động thực vật
· Các biện pháp giảm thiểu tác động đến động thực vật theo hướng dẫn của chủ dự án
· Biện pháp phục hồi hệ động thực vật theo hướng dẫn của chủ dự án
· Các biện pháp giám sát hiệu quả của kế hoạch
· Các biện pháp kiểm soát đối với các loài xâm lấn 
· Các biện pháp giám sát hiệu quả của kế hoạch
19. Kiểm soát xói mòn
· Vị trí và bản đồ các khu vực dễ bị xói mòn, bao gồm cả bờ sông dọc theo các tuyến vận tải thủy sản
· Phương pháp và lịch trình thực hiện các biện pháp kiểm soát xói mòn, bao gồm cả lưu trữ lớp đất mặt
20. Tài liệu cơ bản về các khu vực làm việc và các địa điểm liên quan
· Danh sách ảnh và góc độ được định vị địa lý
· Phương pháp chụp ảnh
· Lưu trữ ảnh
21. Kế hoạch khôi phục khu vực làm việc
· Chuẩn bị kế hoạch phục hồi
· Phương pháp và lịch trình phục hồi
22. Phụ lục
· Kế hoạch bảo vệ môi trường (số lượng, địa điểm nêu tại Mục 6 "Khu vực làm việc"):
· Ranh giới khu vực trên bản đồ
· Khu giải phóng mặt bằng, kho chứa gỗ, đốt rác thải rừng
· Hoạt động: xây dựng, kho bãi, lưu trú, văn phòng, nhà xưởng, sản xuất bê tông...
· Bố trí mặt bằng: mở, khai thác, phục hồi, đóng cửa
· Lưu trữ lớp đất mặt, đất đào, vật liệu, bùn và nước rỉ rác
· Truy cập các tuyến đường và trạm kiểm soát
· Lịch sử dụng
· Tổ chức chuẩn bị mặt bằng
· Điểm xả
· Điểm lấy mẫu nước
· Điểm phát thải khí
· Địa điểm lưu trữ hóa chất nguy hiểm
· Vị trí và bản đồ hệ thống xử lý chất thải (nếu do bên thứ ba xử lý) bao gồm thông tin về khu vực lưu giữ tạm thời
· Các thông tin quản lý môi trường khác
· Kế hoạch khẩn cấp:
· Mô tả cơ sở
· Xác định rủi ro
· Trường hợp khẩn cấp
· Cơ cấu tổ chức – vai trò và trách nhiệm
· Quy trình ứng phó khẩn cấp
· Nguồn nhân lực và trang thiết bị
· Kích hoạt kế hoạch
· Báo cáo
Định nghĩa "Khu vực làm việc":
Theo Hợp đồng và phù hợp với Yêu cầu ESHS, thuật ngữ "Khu vực làm việc" đề cập đến:
(i) Thửa đất sẽ xây dựng công trình, hạng mục dự án, hoặc
(ii) Thửa đất làm địa điểm xây dựng (lán công nhân, nhà xưởng, văn phòng, kho bãi, trạm trộn bê tông...), bao gồm cả đường vào chuyên dụng, hoặc
(iii) Mỏ đá và khu vực lưu trữ tạm thời cho đá, đất hoặc các vật liệu xây dựng khác, hoặc
(iv) Khu vực khai thác cát hoặc các vật liệu chọn lọc khác và kho lưu trữ tạm thời, hoặc
(v) Khu vực xử lý đất thừa hoặc vật liệu phá dỡ hoặc kho lưu trữ tạm thời chất thải đã phân loại, hoặc
(vi) Bất kỳ khu vực nào khác được chỉ định cụ thể trong hợp đồng là khu vực làm việc.
Thuật ngữ "Khu vực làm việc" có thể đề cập đến một hoặc nhiều địa điểm. Đây là nơi nhà thầu phải tuân thủ các nghĩa vụ về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn theo quy định trong tiêu chuẩn ESHS.
Công trường là nơi xây dựng các công trình chính, bàn giao thiết bị, vật tư và Chủ đầu tư cấp quyền truy cập cho Nhà thầu. Chủ dự án không chịu trách nhiệm về các khu vực bên ngoài công trường, ngay cả khi chúng nằm trong khu vực làm việc - Nhà thầu tự chịu rủi ro khi vào các khu vực đó.
Trong phạm vi, công trường nằm trong khu vực làm việc. Do đó, khu vực làm việc có phạm vi địa lý rộng hơn so với công trường.
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1. Thông tin chung 
Tư vấn giám sát xây dựng (CSC) cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp ("Dịch vụ") để giúp đảm bảo thực hiện hiệu quả ECOP và dự án ESMP.
2. Phạm vi dịch vụ
Các dịch vụ chung do CSC cung cấp là kiểm tra và giám sát các hoạt động xây dựng để đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu được áp dụng trong ECOP/ESMP được thực hiện đúng cách và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường của dự án. 
Thay mặt Ban QLDA, CSC sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau: 
· Tiến hành kiểm tra địa điểm thường xuyên,; 
· Xem xét tình trạng thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội đối với ESMP và các tài liệu hợp đồng;  
· Rà soát hiệu quả của các biện pháp giảm nhẹ E&S và hiệu quả thực hiện E&S của dự án, bao gồm hiệu quả của các biện pháp bảo vệ môi trường, giám sát các biện pháp quản lý lao động, GRM/GBV/SEA/SH/mối quan hệ với giám sát hàng xóm, xem xét việc tôn trọng quy tắc ứng xử; 
· Nếu cần, hãy xem xét khả năng chấp nhận E&S của phương pháp xây dựng (cả công trình tạm thời và vĩnh viễn), kế hoạch thiết kế liên quan và đệ trình. Trong trường hợp cần thiết, CSC sẽ tìm kiếm và đề xuất giải pháp thay thế ít tác động E&S nhất với sự tham khảo ý kiến của nhà thiết kế, (các) Nhà thầu và PPMU; 
· Xác minh kết quả điều tra về bất kỳ sự không tuân thủ nào đối với hiệu suất chất lượng E&S và hiệu quả của các biện pháp khắc phục; và 
· Cung cấp kết quả đánh giá phản hồi thường xuyên cho Kỹ sư trưởng của nhà thầu theo ECOP và các biện pháp giảm thiểu cụ thể tại địa điểm;  
· Hướng dẫn (các) Nhà thầu thực hiện các hành động khắc phục trong một khung thời gian xác định và thực hiện giám sát bổ sung, nếu được yêu cầu, theo các yêu cầu và thủ tục hợp đồng trong trường hợp không tuân thủ hoặc khiếu nại; 
· Hướng dẫn (các) Nhà thầu thực hiện các hành động để giảm tác động và tuân theo các quy trình ESMP bắt buộc trong trường hợp không tuân thủ/khác biệt được xác định; 
· Hướng dẫn (các) Nhà thầu dừng các hoạt động tạo ra tác động bất lợi và/hoặc khi (các) Nhà thầu không thực hiện các yêu cầu / hành động khắc phục của ESMP.
· Đối với các hợp đồng yêu cầu Kế hoạch Quản lý E&S Địa điểm (SESMP), CSC sẽ cung cấp đánh giá cuối cùng và đề xuất giải phóng mặt bằng tất cả các kế hoạch E&S của Địa điểm có thể ảnh hưởng đến môi trường. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn ở: khu vực nạo vét, hố mượn và địa điểm xử lý, và kế hoạch trại của công nhân. CSC sẽ xem xét và phê duyệt SESMP do Nhà thầu trình bày. Trong trường hợp các kế hoạch này được phát hiện không tuân thủ ESMP, ESIA hoặc RAP, CSC sẽ làm việc với PPMU và Nhà thầu để thiết lập các biện pháp hoặc khắc phục phù hợp. 
· Giải quyết khiếu nại: Văn phòng Công trường của Nhà thầu sẽ nhận được khiếu nại từ cư dân liên quan đến các vi phạm E&S như tiếng ồn, bụi, an toàn giao thông, vô tình phá hủy hàng hóa và tài sản tư nhân, gây hấn và quấy rối, v.v. Kỹ sư trưởng hoặc cấp phó của Nhà thầu và CSC sẽ chịu trách nhiệm xử lý, giải quyết hoặc đạt được giải pháp cho các khiếu nại được đưa ra cho họ. CSC sẽ được cung cấp một bản sao của các khiếu nại này và sẽ xác nhận rằng chúng được Nhà thầu giải quyết đúng cách giống như các sự cố được xác định trong quá trình kiểm tra công trường.
· Xác nhận thanh toán hàng tháng: CSC sẽ xác nhận các khoản thanh toán hàng tháng cho các hoạt động liên quan đến E&S do Nhà thầu thực hiện. 
· Báo cáo: CSC lập các báo cáo bằng văn bản sau:
· Báo cáo hai tuần một lần về các vấn đề không tuân thủ 
· Báo cáo tóm tắt hàng tháng bao gồm các vấn đề chính và phát hiện từ các hoạt động rà soát và giám sát 
· Báo cáo giám sát việc mở và đóng cửa công trường và ngừng hoạt động.
Vào cuối dự án, CSC sẽ chuẩn bị một báo cáo cuối cùng tóm tắt những phát hiện chính từ công việc của họ, số lượng vi phạm, giải pháp, v.v. cũng như lời khuyên và hướng dẫn về cách thức thực hiện các nhiệm vụ đó trong tương lai.
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1. Tổng quan 
Tư vấn Giám sát Môi trường và Xã hội Độc lập (IESMC) được tuyển dụng để cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp nhằm giám sát việc tuân thủ tất cả các hoạt động của dự án theo Hợp phần 1 với các quy định của Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMP) đã được phê duyệt. Dự án được phân loại có rủi ro E&S trung bình; do đó, việc giám sát sẽ tập trung vào các tiêu chuẩn môi trường quốc gia và các biện pháp bảo vệ cụ thể theo yêu cầu của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). 
2. Phạm vi dịch vụ 
Mục tiêu chính là xác minh độc lập rằng tất cả các nhà thầu dân dụng thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu xã hội và môi trường được xác định trong ESIA/ESMP để giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên và cộng đồng địa phương. Phạm vi bao gồm: 
· Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ Ban QLDA trong giai đoạn chuẩn bị và đấu thầu
· Hỗ trợ Ban Quản lý dự án Bắc Kạn (PPMU) chuẩn bị nội dung phổ biến tài liệu Bảo vệ môi trường đến các cộng đồng bị ảnh hưởng tại 06 phường/xã. 
· Đảm bảo các điều khoản E&S, cụ thể là Quy tắc Thực hành Môi trường (ECOP) và các hệ thống xử phạt, được đưa vào Hồ sơ mời thầu cho các gói thầu Hợp phần 1. 
· Hỗ trợ PPMU trong quá trình đàm phán hợp đồng để đảm bảo Nhà thầu cam kết thực hiện các nghĩa vụ E&S bắt buộc. 
· Nhiệm vụ 2: Hướng dẫn và rà soát ESMP (C-ESMP) của nhà thầu
· Cung cấp hướng dẫn kỹ thuật cho các Nhà thầu trong việc chuẩn bị C-ESMP cụ thể tại địa điểm, bao gồm Kế hoạch Quản lý Vật liệu Nạo vét (DMMP) chuyên dụng cho 193.600 m3 bùn. 
· Rà soát và đưa ra các khuyến nghị cho Ban QLDA để phê duyệt C-ESMP trước khi bắt đầu công trình dân dụng. 
· Lập danh sách kiểm tra đánh giá cho giai đoạn xây dựng dựa trên các thụ thể nhạy cảm cụ thể được xác định (ví dụ: Trường THCS Bắc Kạn, chợ địa phương). 
· Nhiệm vụ 3: Giám sát tuân thủ bảo vệ và nâng cao năng lực CSC
· Chuẩn hóa các biểu mẫu giám sát cho Tư vấn giám sát xây dựng (CSC) và đào tạo về ghi chép tuân thủ hàng ngày/hàng tuần hiệu quả. 
· Xem xét tài liệu EHS hàng tháng do CSC duy trì và xác minh hiệu quả của các biện pháp tại chỗ như lún hố (9,4 m3) và nhà vệ sinh di động (1,5 m3). 
· Nhiệm vụ 4: Giám sát và báo cáo chất lượng môi trường định kỳ
· Tiến hành đánh giá thực địa độc lập định kỳ (Hàng quý/Hai năm một lần) để đánh giá sự tuân thủ các điều khoản E&S trong hợp đồng công trình dân dụng. 
· Lấy mẫu môi trường: Thực hiện chương trình giám sát ảnh hưởng theo ESIA đã được phê duyệt, bao gồm:
· Không khí và tiếng ồn: Lấy mẫu tại 17 địa điểm. 
· Nước mặt: Lấy mẫu tại 18 địa điểm dọc theo sông Cầu và suối. 
· Trầm tích: Phân tích kim loại nặng trong 18 mẫu trước khi thải bỏ. 
· Đánh giá hiệu quả của Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) và việc thực hiện Quy tắc ứng xử của người lao động, bao gồm cả phòng ngừa SEA/SH. 
· Hỗ trợ Ban QLDA chuẩn bị Báo cáo Giám sát Môi trường và Xã hội hai năm một lần để nộp cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường (MAE) và AFD.



[bookmark: _Toc190780277][bookmark: _Toc199950399][bookmark: _Toc204107360][bookmark: _Toc228859794]PHỤ LỤC 5: MẪU ĐƠN GỬI KHIẾU NẠI 
Tên đầy đủ của người khiếu nại (hoặc Ẩn danh): 	
Giới tính: 	
Tuổi: 	
Chi tiết liên hệ (qua đường bưu điện, điện thoại, email): 	
Tuyên bố khiếu nại (Lý do khiếu nại và hoạt động dẫn đến khiếu nại. Vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt để trả lời các câu hỏi sau: (i) điều gì đã xảy ra, (ii) nó xảy ra khi nào, (iii) nó đã xảy ra với ai, (iv) tác động của những gì đã xảy ra là gì. Bao gồm thông tin bổ sung khi cần thiết / mong muốn.
	
	
	
	
	
	
Biện pháp khắc phục theo yêu cầu của đơn khiếu nại: 
	
	
	
	
	

CHỮ KÝ: 	NGÀY: 	
	CHỈ DÀNH CHO QUẢN TRỊ VIÊN:

Ngày nhận được khiếu nại: ...........................................................................
a. Trực tiếp
b. Bằng văn bản
Khiếu nại nhận được bởi: ..............................................................................
Hành động được thực hiện hoặc bắt buộc: ..............................................................................









[bookmark: _Toc190780278][bookmark: _Toc199950400][bookmark: _Toc204107361][bookmark: _Toc228859795]PHỤ LỤC 6: MẪU GHI NHẬN KHIẾU NẠI/ NHẬT KÝ KHIẾU NẠI 
	Tên của người khiếu nại (hoặc ẩn danh)
	Giới tính (M / F / Khác)
	Tuổi tác
	Thông tin liên hệ
	Ngày nhận
(Bao gồm các giai đoạn/bước khác nhau trong Hệ thống Khiếu nại nếu có liên quan, tức là ngày khiếu nại ở giai đoạn đầu, ngày ở giai đoạn thứ hai, v.v.)
	Bản chất của khiếu nại
(môi trường, thu hồi đất, xã hội, sức khỏe, v.v.)
Mô tả khiếu nại
	Khiếu nại được gửi đến ai
(bao gồm các giai đoạn/bước khác nhau trong Hệ thống Khiếu nại nếu có liên quan)
	Mô tả vấn đề
	Các hành động cần thực hiện để giải quyết khiếu nại
(bao gồm các giai đoạn/bước khác nhau trong Hệ thống Khiếu nại nếu có liên quan)
	Bộ phận chịu trách nhiệm
	Người chịu trách nhiệm
	Ngày đến hạn
	Trạng thái hiện tại (mở / đóng)
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